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[bookmark: _Toc169703283]MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc169703284]1. Tính cấp thiết của đề tài
[bookmark: _GoBack]Các nền kinh tế ngày càng phát triển đang mở ra một thế giới đầy tích cực, với nhu cầu về nhân lực gia tăng rõ rệt. Sự chênh lệch giữa các quốc gia về kinh tế - xã hội dẫn đến hiện tượng tự nhiên của di cư lao động từ một khu vực đến khu vực khác. Điều này thúc đẩy sự phát triển của các thị trường lao động toàn cầu, tạo nên một môi trường đa dạng và đầy năng lượng cho các hoạt động của người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Việc di cư lao động không chỉ mang lại cơ hội cho những người lao động mà còn có tác động sâu rộng đến định hình kinh tế và xã hội trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, việc gửi lao động đi làm việc ở nước ngoài không chỉ là một chiến lược kinh tế mà còn là một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu của chính sách này là giải quyết vấn đề việc làm trong nước, cải thiện đời sống cho người dân và đóng góp vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như gia tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước. Ngoài ra, hoạt động này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự ảnh hưởng và tương tác văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia khác. Việc hòa nhập và học hỏi từ các nền văn hóa khác nhau không chỉ mở rộng tầm nhìn mà còn làm giàu thêm cho văn hóa dân tộc, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
 “Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 72.294 người, gấp hơn 1,55 lần so với cùng kỳ năm 2022”[footnoteRef:1]. Sự gia tăng nhanh chóng này trong số lượng NLĐVN đi nước ngoài làm việc đã đặt ra hàng loạt vấn đề phức tạp cần được cẩn trọng xem xét và giải quyết. Trải qua những thử thách khó khăn trong quá trình làm việc và sinh sống, NLĐVN đã đặt ra yêu cầu cao về sự bảo vệ từ phía Nhà nước. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của vấn đề này, Nhà nước Việt Nam không ngừng quan tâm và nỗ lực để tăng cường các hoạt động liên quan đến việc đưa NLĐ ra nước ngoài làm việc. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bảo vệ người lao động mà còn là nguồn động lực, thúc đẩy những đóng góp quan trọng của họ vào sự phát triển toàn diện của đất nước. NLĐVN làm việc ở nước ngoài đóng góp quan trọng vào nền kinh tế toàn cầu cũng như nền kinh tế của các quốc gia tiếp nhận. Tuy nhiên, họ thường phải đối mặt với nhiều thách thức từ sự phân biệt đối xử, bóc lột cho đến đôi khi là xâm phạm quyền cơ bản của họ. Do đó, việc xây dựng và thiết lập một hệ thống pháp lý vững chắc để bảo vệ NLĐ làm việc ở nước ngoài là hết sức quan trọng và cấp bách. Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích của NLĐ làm việc ở nước ngoài. Ngoài việc tham gia các điều ước quốc tế, Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng vào nghiên cứu và xây dựng hệ thống pháp luật quốc gia để điều chỉnh việc NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Điều này phản ánh sự nỗ lực cấp thiết của quốc gia trong việc thực hiện công tác bảo vệ công dân lao động ở nước ngoài một cách hiệu quả và bền vững. [1:  Hơn 72.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm, Thu Cúc, Trang thông tin điện tử Báo Chính phủ] 

Để thể hiện quan điểm, chủ trương và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐVN khi đi làm việc ở nước ngoài, Nhà nước đã tiến hành các bước đi quan trọng để điều chỉnh cơ cấu và khung pháp lý liên quan đến vấn đề này. Những nỗ lực này không chỉ nhằm thực hiện các nghị quyết và chỉ đạo của Đảng mà còn nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ và quản lý hợp lý nguồn lao động Việt Nam khi ra nước ngoài làm việc. Mục đích là đảm bảo rằng họ được đối xử công bằng, an toàn và có điều kiện sống đáng mức đáng sống trong quá trình làm việc và sinh sống tại các nước tiếp nhận. Vào năm 2006, để đáp ứng các yêu cầu của sự phát triển mới và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, Nhà nước đã ban hành “Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”. Đây là một bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện pháp luật liên quan đến việc đưa người lao động ra nước ngoài. Sau đó, vào ngày 13/11/2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua “Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” sửa đổi và bổ sung, dựa trên các thỏa thuận và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Luật năm 2020 đã thay thế Luật năm 2006. Việc thông qua pháp luật mới này đã đánh dấu sự quan trọng của vai trò của công tác bảo vệ NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài. Luật đã quy định rõ vai trò, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến hoạt động đưa NLĐ ra nước ngoài, đồng thời thúc đẩy sự đóng góp của NLĐVN cho sự phát triển đất nước và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước tiếp nhận lao động. Đặc biệt, luật cũng đảm bảo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của NLĐVN khi họ làm việc ở nước ngoài, đồng thời góp phần xây dựng một môi trường làm việc công bằng, an toàn và ổn định cho họ.
Hoạt động bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho họ. Tuy nhiên, mặc dù đã có những tiến bộ nhất định, thực tế vẫn cho thấy vẫn còn những thách thức và vấn đề cần phải giải quyết. Điều này đòi hỏi chúng ta cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và củng cố đội ngũ cơ quan thực hiện hoạt động bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài. Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐVN làm việc ở nước ngoài là cần thiết để nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường làm việc của họ. Chúng ta cần tập trung vào xây dựng các biện pháp cụ thể hơn để đảm bảo an toàn, công bằng và bảo vệ quyền lợi của NLĐ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển bền vững của họ trong môi trường lao động quốc tế. Việc này không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn khẳng định vai trò quan trọng của NLĐVN trong cộng đồng quốc tế và đóng góp tích cực vào mối quan hệ hài hòa và sự hài lòng giữa Việt Nam và các nước tiếp nhận lao động.
Với mong muốn hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật, tác giả đã chọn đề tài “Pháp luật về bảo vệ người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng” để tiến hành nghiên cứu. 
[bookmark: _Toc169703285]2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Hiện nay, vấn đề bảo vệ NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài theo HĐ là một đề tài nghiên cứu đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng học giả và nhà nghiên cứu tại Việt Nam. Vấn đề này đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia xây dựng pháp luật và những người tham gia thực tiễn cả trong và ngoài nước, và đã được nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau. Các nghiên cứu trong lĩnh vực này không chỉ giúp làm rõ các cơ chế pháp lý hiện hành mà còn nhấn mạnh các thực tiễn và những vấn đề còn tồn đọng trong việc bảo vệ NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài.
2.1. Sách chuyên khảo, sách tham khảo
Một số tài liệu đã được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu những nội dung cơ bản về quyền lợi của NLĐ, gồm có: Sách “Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật và thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia” do Hội Luật gia Việt Nam soạn thảo và được NXB. Hồng Đức xuất bản năm 2008 hay cuốn “Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam” do “Trung tâm nghiên cứu quyền con người – quyền công dân của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội” soạn thảo, được xuất bản năm 2011 bởi NXB. Lao động – Xã hội. Sách “Bảo vệ người lao động di trú” của tác giả Nguyễn Đăng Dung (chủ biên) năm 2009. Sách “Bảo đảm quyền con người trong pháp luật lao động Việt Nam” của tác giả Lê Thị Hoài Thu (Chủ biên) năm 2013.
2.2. Luận án tiến sỹ, luận văn cao học
Một số công trình luận văn, luận án nghiên cứu liên quan như:
- Về luận án tiến sĩ luật học: “Vấn đề lao động Việt Nam làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và các nước - Lý luận và thực tiễn” của Tống Văn Bằng năm 2021; “Pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” của Nguyễn Văn Sinh năm 2023; “Bảo hộ công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các điều ước quốc tế về hợp tác lao động” của Nguyễn Thị Hương Lan năm 2021.
- Về luận văn thạc sĩ luật học: “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” của Lô Thị Phương Châm năm 2010; “Bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của một số nước hữu quan” của Hoàng Kim Khuyên năm 2011; “Bảo về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực trạng và giải pháp” của Nguyễn Phước Tâm năm 2014; “Hoàn thiện pháp luật về quyền của người lao động di trú ở Việt Nam” của Bùi Thị Hoa năm 2014; “Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” của Nguyễn Thị Hiến năm 2015; “Thực trạng pháp luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” của  Đào Thị Hồng Ngọc năm 2018; “Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” của  Nguyễn Thị Hiền năm 2018; “Pháp luật và thực tiễn bảo hộ người lao động Việt Nam ở nước ngoài” của Dương Mai Anh năm 2019; “Pháp luật Việt Nam về quyền của lao động di cư ra nước ngoài - thực trạng và giải pháp hoàn thiện” của Lê Thị Tuyết Lan năm 2020; “Pháp luật quốc tế về quyền của lao động di trú và thực tiễn ở Việt Nam” của Ngô Việt Hoàng năm 2021
2.3. Các bài viết trên các tạp chí khoa học, các báo cáo trong nước
Ngoài ra còn nhiều bài viết liên quan được đăng tải lên các tạp chí Luật học, Khoa học pháp lý, Nhà nước và Pháp luật, website chính thức của ILO, các diễn đàn pháp luật của các trường Đại học trên thế giới như:
	“Migrant workers as subject of Human Rights” của tác giả Erika Karrlsson, trường Đại học Lund (2012), “Một số nội dung cơ bản trong tuyên bố CEBU về bảo vệ và thúc đẩy quyền của lao động di trú” của tác giá ThS. Vũ Ngọc Dương 2014, “Bảo vệ quyền của người lao động di trú trong ASEAN hướng tới Văn kiện khung ASEAN” của tác giả ThS. Nguyễn Thùy Dương năm 2016, “Bảo vệ quyền của người lao động di trú khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” của Lê Thị Hoài Thu (2017), “Cơ chế hợp tác pháp lý giữa các nước EU về an sinh xã hội cho lao động di trú – Kinh nghiệm cho Việt Nam” của Nguyễn Lê Thu (2020), “Ước tính toán cầu về lao động di trú – ILO Global Estimates on International Migrant Worker” của ILO (2017). Đề tài nghiên cứu khoa học “Bảo hộ công dân trong pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia – Kinh nghiệm cho Việt Nam” của Nguyễn Thị Kim Ngân (2018), Bài viết “Bảo hộ công dân – tiếp cận dưới góc độ quyền con người” của Nguyễn Thị Kim Ngân, “Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 1/2017”.
Các vấn đề liên quan đến bảo vệ NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài theo HĐ đã được nghiên cứu và đề cập đến bởi nhiều tác giả. Tuy nhiên, việc nghiên cứu sâu hơn về các quy định của quốc tế và trong nước chưa được đề cập nhiều trong các công trình nghiên cứu. Thêm vào đó, các nguyên nhân khách quan như đại dịch Covid-19 bùng phát từ năm 2020 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài. Do đó, tác giả lựa chọn nghiên cứu về vấn đề này và thực tiễn thực hiện trong bối cảnh mới. Mục tiêu của nghiên cứu là cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cần thiết để đề xuất và thúc đẩy các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao và hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam.
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3.1. Mục đích nghiên cứu
	Trên cơ sở việc nghiên cứu một số vấn đề lý luận về NLĐ làm việc ở nước ngoài theo HĐ và pháp luật về bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ, cùng với việc nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện hoạt động này tại Việt Nam thì luận văn hướng tới việc đề xuất một số kiến nghị để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực tiễn bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ.
3.2. Nhiêm vụ nghiên cứu
	Để thực hiện được mục đích nghiên cứu trên, luận văn đặt ra và tập trung vào những vấn đề sau:
- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ.
- Phân tích các quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ.
- Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Xác định những vướng mắc, khó khăn về mặt pháp luật, về mặt thực tiễn và tìm hiểu nguyên nhân của những tồn tại bất cập rút ra từ thực tiễn.
- Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của việc bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ.
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4.1. Đối tượng nghiên cứu
	Đối tượng nghiên cứu của luận văn là: các quy định pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam và thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ NLĐVN làm việc tại nước ngoài theo HĐ. Luận văn không nghiên cứu pháp luật nước ngoài (nước sở tại, nơi NLĐVN làm việc) về bảo vệ NLĐVN.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu về nội dung: Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu một số vấn đề về pháp luật về bảo vệ NLĐVN làm việc tại nước ngoài theo HĐ theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật trong nước. Đồng thời, luận văn nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ NLĐVN ở nước ngoài theo hợp đồng trong bối cảnh hội nhập. Từ đó làm tiền đề để đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ NLĐ. Việc bảo vệ NLĐVN sinh sống và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài cũng không thuộc phạm vi nghiên cứu của luận văn. Trong quá trình NLĐVN đi làm việc tại ngước ngoài thì gồm 3 giai đoạn là khi đi làm việc, làm việc và sau khi làm việc tại nước ngoài, luật văn chỉ nghiên cứu giai đoạn NLĐVN làm việc tại nước ngoài theo HĐ.
Phạm vi nghiên cứu về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu việc thực hiện pháp luật về bảo vệ NLĐVN làm việc tại nước ngoài nói chung. Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả cũng xem xét một số hiệp định giữa các chính phủ và các công ước quốc tế có liên quan đến đề tài.
Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Luận văn tập trung vào việc đánh giá các quy định từ khi Luật NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ năm 2020 có hiệu lực, đồng thời cũng đề cập đến thời gian khi Luật NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ năm 2006 vẫn còn hiệu lực.
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5.1. Phương pháp luận
Luận văn đặt cơ sở nghiên cứu trên sự kết hợp giữa các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, nhằm hiểu rõ hơn về quá trình thay đổi của pháp luật về bảo vệ NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài, phản ánh những biến động của xã hội trong bối cảnh hội nhập và giao lưu kinh tế. Trong việc phân tích và đánh giá, luận văn sử dụng phương pháp luận của triết học Mác – Lênin về Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Phương pháp luận này giúp phân tích rõ những quy luật biện chứng và lịch sử trong phát triển của pháp luật, từ đó hiểu được sự thay đổi và điều chỉnh của nó theo từng giai đoạn của xã hội. Dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền, một Nhà nước do dân tộc xây dựng, bảo vệ và phục vụ cho nhân dân sẽ giúp đưa ra cái nhìn tổng quan về những cải thiện và tiến bộ trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ NLĐ ở nước ngoài tại Chương 2. Chương 3 của luận văn tập trung vào đề xuất những biện pháp để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ NLĐ ở nước ngoài. Nhiệm vụ này yêu cầu sự linh hoạt trong việc kết hợp giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và những quy luật lịch sử, từ đó xây dựng các giải pháp phù hợp với bối cảnh hiện nay và tương lai. Đồng thời, cũng cần đề xuất những điều chỉnh cụ thể để đảm bảo tính thích ứng và linh hoạt của pháp luật với những biến động của xã hội và thị trường lao động quốc tế.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập dữ liệu trong luận văn được sử dụng với mục tiêu đảm bảo tính toàn diện và đa chiều của nghiên cứu về bảo vệ NLĐ làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Việc này nhấn mạnh sự đa dạng và tính phức tạp của vấn đề, yêu cầu sự tập trung vào các nguồn thông tin đáng tin cậy từ nhiều nguồn khác nhau, cả trong và ngoài nước. Phương pháp sử dụng làm nền tảng cho việc thu thập dữ liệu bao gồm phân tích và tổng hợp các thông tin chi tiết từ các nguồn chính, như sách, tạp chí, báo cáo nghiên cứu và văn bản pháp luật cả ở trong nước và quốc tế. Điều này giúp đưa ra cái nhìn tổng quan về quy định hiện hành, xu hướng phát triển, và những thách thức đối diện NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài. Phương pháp so sánh được áp dụng để xác định sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ NLĐ ở nước ngoài. Qua việc so sánh, luận văn sẽ đánh giá mức độ tuân thủ và áp dụng của pháp luật Việt Nam so với các tiêu chuẩn và quy định quốc tế, từ đó nhận diện được những điểm mạnh và yếu của hệ thống pháp luật hiện nay. Tất cả những phương pháp này kết hợp nhằm đảm bảo tính khoa học, chính xác và đầy đủ của dữ liệu, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích, đánh giá và đề xuất những cải tiến trong hệ thống pháp luật bảo vệ NLĐ làm việc ở nước ngoài.
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6.1. Ý nghĩa lý luận
	Luận văn này được xây dựng với sự chú trọng vào việc kế thừa và tiếp thu các công trình nghiên cứu trước đó liên quan đến pháp luật về bảo vệ NLĐVN làm việc tại nước ngoài theo HĐ. Sự tiếp thu này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về những đóng góp và hiểu biết đã có mà còn tạo điều kiện cho việc đặt nền tảng cơ sở vững chắc và phát triển hơn. Các công trình nghiên cứu trước đó đã tập trung vào nhiều khía cạnh của vấn đề, từ quan điểm lý luận đến thực tiễn áp dụng, giúp tác giả xác định được các hạn chế và tiềm năng của hệ thống pháp luật hiện nay. Việc tập trung vào những tài liệu tham khảo có uy tín và độ chi tiết cao giúp định hình hơn về bối cảnh và ngữ cảnh xã hội trong quá trình nghiên cứu. Bằng cách này, luận văn không chỉ là sự kết hợp thông tin mà còn là sự sáng tạo và phát triển từ những nghiên cứu đã có. Tác giả không chỉ tập trung trình bày về các vấn đề được nghiên cứu trước đó mà còn đặt ra những câu hỏi mới, mở rộng hướng nghiên cứu, từ đó giúp nghiên cứu có tính ứng dụng cao hơn và mang lại những kiến thức mới.  Ngoài ra, việc sử dụng tài liệu tham khảo đa dạng, không chỉ trong nước mà còn quốc tế, làm cho luận văn có tính toàn cầu, phản ánh đúng tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ NLĐ làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đa chiều hóa của xã hội ngày nay.
	Luận văn đã đưa ra những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến bảo vệ NLĐVN khi làm việc tại nước ngoài theo HĐ. Luận văn cũng đề cập đến sự tiến bộ trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ NLĐ làm việc ở nước ngoài, cũng như những điều cần thiết để đưa ra các biện pháp hoàn thiện pháp luật. Nghiên cứu không chỉ giúp làm sáng tỏ về quy trình pháp luật mà còn mở rộng ra các khía cạnh xã hội và kinh tế liên quan. Luận văn đã đề xuất một số biện pháp để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài. Các đề xuất này được xây dựng trên cơ sở phân tích về hiện trạng và những hạn chế còn tồn tại trong hệ thống pháp luật.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn
	Ngoài việc xem xét các khía cạnh lý luận, luận văn cũng tiến hành phân tích thực tiễn thực thi pháp luật về bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài. Việc này nhằm mục đích đánh giá những thành tựu đã đạt được cũng như nhận diện các hạn chế trong quá trình thực hiện pháp luật. Từ đó, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ NLĐ làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Qua cách tiếp cận của đề tài, kết quả nghiên cứu không chỉ mang lại cái nhìn sâu sắc về quá trình hội nhập và giao lưu kinh tế mà còn cung cấp thông tin quan trọng về các vấn đề pháp luật liên quan đến lao động Việt Nam tại nước ngoài. Một điểm đáng chú ý là luận văn không chỉ dừng lại ở việc đánh giá, phân tích mà còn đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế đã phát hiện. Điều này giúp nâng cao tính ứng dụng và thiết thực của nghiên cứu, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi việc đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến. Kết quả nghiên cứu của luận văn không chỉ có ý nghĩa với cộng đồng nghiên cứu và học thuật mà còn mang lại giá trị thực tiễn cao. Tài liệu tham khảo này có thể trở thành nguồn thông tin quan trọng cho sinh viên, học sinh, cũng như những người quan tâm đến lĩnh vực đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ.
[bookmark: _Toc169703290]7. Kết cấu của luận văn
Luận văn được cấu trúc theo kết cấu ba phần chính là Phần mở đầu, Nội dung và Kết luận, trong đó phần nội dung được triển khai thành 3 chương gồm:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về bảo vệ người lao động làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng và pháp luật bảo vệ người lao động làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.
Chương 2: Thực trạng pháp luật về bảo vệ người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng và thực tiễn thực hiện.
Chương 3: Yêu cầu, kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo vệ người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.
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CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
[bookmark: _Toc169703292]1.1. Một số vấn đề lý luận về bảo vệ người lao động làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng
[bookmark: _Toc169703293]1.1.1. Khái niệm người lao động làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng
Trên thế giới có nhiều định nghĩa khác nhau về NLĐ làm việc tại nước ngoài như “lao động di trú”, “lao động nhập cư”, “lao động di cư”, “NLĐ làm việc tại nước ngoài theo HĐ”, … Qua thời gian, các quốc gia và tổ chức đã chú trọng đến việc xác định và công nhận đối tượng nào được coi là NLĐ đang làm việc ở nước ngoài và điều này đã tạo ra sự đa dạng trong cách tiếp cận và định nghĩa vấn đề này. Sự đa dạng trong cách tiếp cận này tạo ra một môi trường pháp luật đa dạng và phức tạp, đặt ra thách thức trong việc đảm bảo quyền lợi và bảo vệ cho NLĐ làm việc ở nước ngoài, đồng thời cần sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia và tổ chức quốc tế để định hình một cơ sở pháp luật chung và công bằng.
Thuật ngữ “NLĐ di trú” đã được định nghĩa từ năm 1939 trong “Công ước về Di trú về việc làm” của ILO và sau đó đã trải qua sửa đổi và thông qua bằng “Công ước số 97 năm 1949” của ILO. Theo đó, thuật ngữ “người di trú vì việc làm được hiểu là người di cư từ một quốc gia này sang một quốc gia khác để tìm kiếm cơ hội việc làm, bao gồm cả những người được tuyển dụng dài hạn như một phần của quá trình di trú vì việc làm”[footnoteRef:2]. Quy định này không áp dụng cho những chủ thể chỉ đi qua các vùng biên giới và có thời gian lao động ngắn hạn ở quốc gia khác như nghệ sĩ, chuyên gia, thủy thủ. Như vậy, khái niệm mới này đưa ra một tiêu chí rõ ràng để xác định nội dung của “NLĐ di trú”, chủ yếu là dựa trên mục đích di cư vì việc làm và đặc điểm của công việc, bao gồm tính ổn định và lâu dài. [2:  Điều 11, “Công ước số 97 năm 1949 của ILO”, truy cập ngày 04/04/2024, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312242:NO] 

Trong “Công ước số 143 của ILO năm 1975 về di trú trong những điều kiện bị lạm dụng và về xúc tiến bình đẳng cơ may và đối xử đối với NLĐ di trú” đã đưa ra những đặc điểm cụ thể nhằm xác định khái niệm “NLĐ di trú”. Theo đó “NLĐ di trú” được quy định là “người di cư hoặc đã di cư từ một quốc gia này sang một quốc gia khác với mục đích được tuyển dụng lao động, không phải là tự lực lao động và bao gồm cả những người chính thức được tuyển dụng để làm lao động di trú”[footnoteRef:3]. Khái niệm này chú trọng vào việc phân biệt giữa mục đích làm việc vì người được tuyển dụng chứ không phải làm việc tự do. [3:  Điều 11 “Công ước số 143 năm 1975 của ILO”, truy cập ngày 04/04/2024, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143] 

Khái niệm về NLĐ di trú tại Điều 2 của “Công ước của Liên Hiệp quốc (LHQ) năm 1990 về quyền của NLĐ di trú và các thành viên trong gia đình họ” (ICRMW). Theo đó, “NLĐ di trú là một người đã, đang và sẽ thực hiện công việc có hưởng lương tại một quốc gia mà người đó không phải là công dân của nó”. Khái niệm này không chỉ nhấn mạnh thời gian làm việc tại quốc gia đích mà còn bao gồm cả các giai đoạn trước và sau thời gian làm việc. Điều này cho thấy rằng quá trình di cư cần được quan tâm cũng như bảo vệ ở từng giai đoạn cụ thể. Khái niệm về NLĐ di trú áp dụng cho cả những người đang làm việc, đang trên đường sang nước ngoài và những người đã trở về nước sau thời gian làm việc ở nước ngoài. Việc đưa ra một khái niệm cụ thể và chi tiết đã hỗ trợ các tổ chức quốc tế và các quốc gia trong việc xây dựng các biện pháp bảo vệ NLĐ phù hợp với từng giai đoạn. Các biện pháp này bao gồm việc chuẩn bị trước khi đi, hỗ trợ trong quá trình di cư, bảo vệ quyền lợi của NLĐ trong thời gian làm việc, và hỗ trợ tái hòa nhập khi họ trở về quê hương. Như vậy, khái niệm NLĐ di trú đề cập đến hai tiêu chí cụ thể để xác định NLĐ di trú: thực hiện công việc có hưởng lương và không phải là công dân của quốc gia nơi công việc được thực hiện. Việc nhấn mạnh hai tiêu chí này nhằm đảm bảo rằng tất cả NLĐ di trú đều được bảo vệ và hỗ trợ một cách toàn diện trong trường hợp. Cụ thể:
Thứ nhất, tiêu chí nghề nghiệp và mục đích lao động, cụ thể là việc hưởng lương, được sử dụng để phân biệt rõ ràng giữa NSDLĐ và NLĐ tự do. LHQ cũng đưa ra quan điểm rằng “mục đích chính của việc di cư đến một quốc gia khác của NLĐ là để tìm kiếm việc làm và hưởng lương trong một khoảng thời gian nhất định”. Quan điểm này nhằm loại trừ những người di cư có mục đích khác như học tập, nghiên cứu, du lịch và các mục đích khác. Việc xác định rõ mục đích lao động và hưởng lương là quan trọng trong việc xây dựng các biện pháp bảo vệ phù hợp. Điều này đảm bảo rằng những NLĐ di trú, những người thực sự đang tìm việc và hưởng lương tại nước ngoài được bảo vệ một cách toàn diện và đúng đắn. Đồng thời, việc xác định thời hạn làm việc cũng nhằm loại trừ những người chỉ đến làm việc tạm thời hoặc có ý định định cư vĩnh viễn ở quốc gia đó. 
Thứ hai, về tiêu chí quốc tịch. Để được coi là NLĐ di trú hợp pháp, quan điểm này yêu cầu rằng “NLĐ không phải là công dân của quốc gia sở tại”. Điều này có nghĩa là một người phải mang quốc tịch của một quốc gia khác để được công nhận là NLĐ di trú. Trong trường hợp NLĐ không có quốc tịch, nếu họ không phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý giống như công dân địa phương và được hưởng sự bảo vệ tương đương, thì họ cũng không được xem là NLĐ làm việc tại nước ngoài theo định nghĩa này. Một NLĐ di trú là người không có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như người dân ở nước sở tại. NLĐ di trú sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ, phúc lợi xã hội, quyền lợi lao động đến vấn đề về pháp lý và bảo hộ quyền lợi. Việc xác định về tiêu chí này giúp đảm bảo rằng các quy định về biện pháp bảo vệ được xây dựng phù hợp với thực tiễn. 
So sánh với quan điểm trước đây, Công ước của LHQ năm 1990 đã định nghĩa chi tiết và rõ ràng hơn về NLĐ di trú. Dưới góc độ pháp lý, LHQ đã chia thành hai nhóm chính: “NLĐ di trú có giấy tờ hợp pháp (lao động di trú hợp pháp)” và “NLĐ di trú không có giấy tờ (lao động di trú bất hợp pháp)”. “Lao động di trú hợp pháp là những người được phép nhập cảnh, cư trú và tham gia vào một công việc có thù lao tại quốc gia đó”. Nhóm lao động được xác định là hợp pháp và được hưởng đầy đủ quyền lợi của NLĐ khi ở nước ngoài theo quy định. Ngược lại, “lao động di trú bất hợp pháp là những người không có giấy tờ pháp lý và do đó không được công nhận chính thức trong quốc gia đó”. Những người này không có quyền lợi tương tự và phải đối mặt với nhiều rủi ro như bị trục xuất, thiếu quyền bảo vệ pháp lý và không được tiếp cận an sinh xã hội. 
Để làm rõ hơn về khái niệm NLĐ di trú, LHQ đã quy định cụ thể các đối tượng được xem là “lao động di trú” và những đối tượng không thuộc diện “lao động di trú. Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 2 của ICRMW là những “lao động di trú” và tại Điều 3 của ICRMW là những đối tượng không được coi là “lao động di trú” được quy định. Việc phân định này đã tạo ra một cơ sở hợp lý để phân loại và bảo vệ NLĐ theo từng loại, tăng tính minh bạch và công bằng trong quản lý lao động di trú. 
Tại Việt Nam, “Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên cư trú tại Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật này”[footnoteRef:4]. Nếu một công dân Việt Nam hiện đang sinh sống ở nước ngoài sau đó chuyển đến một quốc gia thứ ba để làm việc, họ sẽ không được xem là NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều kiện “cư trú tại Việt Nam” cho thấy rằng quá trình di cư ra nước ngoài của Người lao động phải bắt đầu từ quốc gia mà họ có quốc tịch. Quy định của Việt Nam hạn chế hơn so với quan điểm của LHQ, dẫn đến sự thiếu sót trong việc bảo vệ quyền lợi của những “lao động di trú” không hợp pháp và những người di cư từ nước ngoài mà không xuất phát từ Việt Nam. Trái lại, LHQ tạo ra một khung pháp lý rộng hơn để bảo vệ tất cả các “lao động di trú”, bất kể họ đến từ đâu và cư trú trước đó ở đâu. Quy định của LHQ nhấn mạnh vào việc bảo vệ và quản lý các “lao động di trú” một cách toàn diện hơn, trong khi quy định của Việt Nam tập trung vào việc kiểm soát và bảo vệ tốt hơn quá trình di cư lao động. Việc di cư ra nước ngoài của NLĐVN phải hợp pháp và được chấp nhận từ cả Việt Nam và quốc gia tiếp nhận. So sánh với quan điểm của LHQ, nhóm đối tượng này có thể được xếp vào loại “lao động di trú” có giấy tờ hợp pháp. Tuy nhiên, quan điểm của Việt Nam nhằm mục đích quản lý hiệu quả hơn quá trình di cư lao động của quốc gia, có thể bỏ qua và chưa đặt ra trách nhiệm quốc gia trong việc bảo vệ công dân thuộc nhóm lao động di trú bất hợp pháp. [4:  Khoản 1 Điều 3 của Luật năm 2020.] 

Vì vậy, NLĐ đang làm việc ở nước ngoài có thể làm việc dựa trên một HĐ đã được ký kết trước đó với tổ chức hoặc cá nhân ở quốc gia mà họ là công dân; hoặc NLĐ cũng có thể làm việc dựa trên một HĐLĐ được kí kết trực tiếp với NSDLĐ ở nước ngoài. NLĐ làm việc ở nước ngoài theo HĐ có thể là công nhân, kỹ sư, chuyên gia chuyên môn, nhân viên kỹ thuật, giáo viên, y tá, nhân viên dịch vụ và nhiều ngành nghề khác. Các HĐ có thể có thời hạn ngắn hạn hoặc dài hạn, tuỳ thuộc vào yêu cầu và điều kiện của dự án hoặc công việc cụ thể. NLĐ làm việc ở nước ngoài theo HĐ phải tuân thủ các quy định pháp luật của cả quốc gia gửi lao động và quốc gia tiếp nhận lao động.
[bookmark: _Toc169703294]1.1.2. Khái niệm bảo vệ người lao động làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.
Về phạm vi quốc tế, các tài liệu pháp lý quan trọng của LHQ và các công ước, cùng với khuyến nghị của ILO về nhân quyền, đã đặt ra những hệ thống quy định chi tiết về các quyền của NLĐ. Theo đó, các quy định về quyền con người trong lĩnh vực lao động không chỉ áp dụng đối với NLĐ trong nước mà còn đối với NLĐ làm việc ở nước ngoài. Những NLĐ này được đảm bảo những quyền con người cơ bản và quan trọng liên quan đến lĩnh vực lao động, tương tự như mọi NLĐ khác. Cụ thể, LHQ và ILO không chỉ quy định về quyền của NLĐ mà còn thiết lập các nguyên tắc và biện pháp để bảo vệ và đảm bảo thực hiện các quyền này trong thực tế. Những biện pháp này bao gồm việc giám sát, đánh giá, và đảm bảo rằng các quốc gia thành viên thực hiện cam kết của mình theo các hiến pháp quốc tế về lao động và nhân quyền. Các biện pháp giám sát có thể bao gồm việc kiểm tra, báo cáo định kỳ và đánh giá tình hình thực hiện quyền lao động tại các quốc gia thành viên, nhằm đảm bảo rằng các quy định và tiêu chuẩn quốc tế được thực thi một cách hiệu quả. Tuy nhiên, mặc dù có những quy định và biện pháp bảo vệ, cả LHQ và ILO đều không cung cấp một định nghĩa hoặc khái niệm chính thức về vấn đề bảo vệ NLĐ. Điều này tạo ra một không gian để các quốc gia có thể phát triển và thực hiện các chính sách và biện pháp cụ thể, tùy thuộc vào điều kiện và nhu cầu cụ thể của họ. Các quốc gia có thể tùy chỉnh và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp với thực tế và bối cảnh của mình, đồng thời vẫn tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế đã được LHQ và ILO đặt ra. Điều này có nghĩa là, mặc dù có một khung pháp lý quốc tế rõ ràng, nhưng việc bảo vệ NLĐ vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự hợp tác và nỗ lực của các quốc gia thành viên. Các quốc gia cần phối hợp chặt chẽ với nhau và với các tổ chức quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và các thực hành tốt nhất trong việc bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Sự hợp tác này cần bao gồm cả việc thực thi các hiệp định song phương và đa phương, cũng như việc hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các quốc gia có nhu cầu. Như vậy, cần có sự hợp tác quốc tế và nỗ lực từ mọi bên để đảm bảo rằng mọi NLĐ đều được bảo vệ và hưởng đầy đủ quyền lợi. Các quốc gia, tổ chức quốc tế, công đoàn và các tổ chức phi chính phủ cần chung tay xây dựng một môi trường lao động an toàn và công bằng, nơi mà quyền lợi của NLĐ được tôn trọng và bảo vệ một cách toàn diện.
Trong lĩnh vực luật lao động nói chung, “việc bảo vệ quyền con người chủ yếu được thể hiện trong mối quan hệ lao động với NSDLĐ. Mục tiêu là ngăn chặn nguy cơ bị kiểm soát quá mức, bị đối xử không công bằng, hoặc phải lao động trong các điều kiện làm việc không đảm bảo, cũng như đối mặt với thái độ thiếu tôn trọng từ phía NSDLĐ”[footnoteRef:5]. NLĐ đóng vai trò quan trọng trong xã hội, tham gia vào nhiều quan hệ xã hội để đáp ứng đa dạng các nhu cầu cá nhân của họ. Do đó, quyền của NLĐ được thể hiện trong nhiều khía cạnh của cuộc sống xã hội, bao gồm quyền kinh tế, quyền chính trị và quyền xã hội. Việc bảo vệ NLĐ trở thành một vấn đề phức tạp, không chỉ hạn chế trong việc đảm bảo sự toàn vẹn về thể chất của họ mà còn phải xem xét mọi khía cạnh của cuộc sống. Điều này bao gồm các điều kiện phát triển về cả vật chất và tinh thần, cũng như giá trị cá nhân của họ. Bảo vệ NLĐ không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo an toàn lao động mà còn phải bao gồm các biện pháp bảo vệ danh dự, nhân phẩm và các quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa của họ. Bảo vệ NLĐ là việc ngăn chặn và đối phó với mọi hình thức xâm hại đối với danh dự, nhân phẩm, thân thể, quyền lợi và lợi ích của họ từ phía NSDLĐ. Các biện pháp này cần được thực hiện một cách toàn diện và liên tục, bao gồm cả việc giám sát và kiểm tra thường xuyên, cung cấp hỗ trợ pháp lý, và tạo ra các kênh khiếu nại và giải quyết tranh chấp hiệu quả. NLĐ cần được bảo vệ không chỉ trong môi trường làm việc mà còn trong các hoạt động liên quan khác, bao gồm cả việc di cư lao động, học tập và nâng cao kỹ năng, tham gia các hoạt động xã hội và chính trị. Để đạt được mục tiêu này, các chính sách và quy định pháp luật cần được thiết lập và thực thi một cách chặt chẽ, đảm bảo rằng mọi quyền lợi của NLĐ được bảo vệ một cách toàn diện. Ngoài ra, việc bảo vệ NLĐ còn đòi hỏi sự tham gia của các tổ chức công đoàn, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng quốc tế. Các tổ chức này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các quyền của NLĐ, cung cấp hỗ trợ và tư vấn, và tạo ra một môi trường lao động công bằng và bền vững. Như vậy, việc bảo vệ NLĐ là một nhiệm vụ phức tạp và đòi hỏi sự hợp tác từ nhiều phía. Các biện pháp bảo vệ phải được thiết kế để đối phó với mọi hình thức xâm hại và phải đảm bảo rằng quyền lợi và phẩm giá của NLĐ được tôn trọng và bảo vệ một cách toàn diện. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của NLĐ mà còn góp phần xây dựng một xã hội công bằng và bền vững.[footnoteRef:6] [5:  Lê Thị Hoài Thu (Chủ biên, 2013), “Bảo đảm quyền con người trong pháp luật lao động”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.]  [6:  Nguyễn Thị Kim Phụng (2006), “Pháp luật lao động với vấn đề bảo vệ người lao động trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội.] 

Tuy nhiên, bảo vệ NLĐ làm việc ở nước ngoài theo HĐ có phạm vi và mức độ rộng hơn so với việc bảo vệ NLĐ trong nước. Các nguy cơ bị xâm hại không chỉ đến từ NSDLĐ mà còn có thể từ môi trường sống ở nước ngoài. Những nguy cơ này không chỉ xuất hiện trong quá trình làm việc mà còn trong quá trình sinh sống tại quốc gia tiếp nhận, nơi không phải là quê hương của NLĐ. Bảo vệ NLĐ làm việc ở nước ngoài theo HĐ không chỉ là việc đơn thuần áp dụng các biện pháp phòng ngừa, mà còn đồng nghĩa với việc triển khai các chiến lược chống lại mọi hành động tiềm ẩn từ môi trường sống và làm việc ở nước ngoài. Mục tiêu là đảm bảo an toàn và quyền lợi của NLĐ trong suốt quá trình lao động ở nước ngoài. Điều này bao gồm việc bảo vệ khỏi các hình thức xâm hại vật lý và tinh thần, đồng thời đảm bảo các quyền lợi kinh tế và xã hội của họ được bảo vệ. Bảo vệ NLĐ làm việc ở nước ngoài theo HĐ không chỉ là một khía cạnh của đạo đức và trách nhiệm xã hội mà còn là một chiến lược tổ chức và triển khai các biện pháp cụ thể. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường lao động công bằng mà còn giúp NLĐ yên tâm và có thêm động lực trong công việc. Để đạt được điều này, cần thiết lập và thực thi các chính sách và quy định pháp luật phù hợp, đảm bảo rằng mọi quyền lợi của NLĐ được bảo vệ toàn diện. Ngoài ra, bảo vệ NLĐ cũng bao gồm việc tăng cường giáo dục và hỗ trợ, giúp họ hiểu rõ về quyền của mình và có khả năng tự bảo vệ. Các chương trình đào tạo và hỗ trợ này cần cung cấp thông tin về quyền và nghĩa vụ của NLĐ, cũng như các biện pháp tự bảo vệ trong môi trường làm việc và sinh sống ở nước ngoài. Đặc biệt, việc thiết lập cơ chế kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo rằng các quy định và cam kết được thực hiện đúng đắn và đầy đủ là chìa khóa để ngăn chặn các hành vi lạm dụng và đảm bảo an sinh cho NLĐ khi làm việc ở nước ngoài. Các biện pháp bảo vệ có thể bao gồm việc cung cấp hỗ trợ pháp lý, tư vấn tâm lý và hỗ trợ y tế cho NLĐ. Đồng thời, cần có các kênh khiếu nại và giải quyết tranh chấp hiệu quả để NLĐ có thể tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp phải các vấn đề trong quá trình làm việc. Các tổ chức quốc tế, chính phủ quốc gia xuất phát và quốc gia tiếp nhận, cùng các tổ chức phi chính phủ cần hợp tác chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi của NLĐ được bảo vệ một cách toàn diện và hiệu quả. Như vậy, việc bảo vệ NLĐ làm việc ở nước ngoài theo HĐ đòi hỏi một sự tiếp cận toàn diện và liên tục, bao gồm cả việc phòng ngừa, giám sát và hỗ trợ. Điều này không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi và an toàn của NLĐ mà còn góp phần xây dựng một môi trường lao động quốc tế công bằng và bền vững. Việc bảo vệ này là trách nhiệm chung của tất cả các bên liên quan, từ chính phủ, NSDLĐ, tổ chức quốc tế đến các tổ chức phi chính phủ, và đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và đồng bộ để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Với đặc thù của NLĐ di trú, việc bảo vệ NLĐ khi họ làm việc ở nước ngoài theo HĐ đặt ra nhiều thách thức và có một số đặc điểm riêng biệt:
Thứ nhất là sự quan tâm liên tục từ các chủ thể liên quan trong quá trình họ làm việc ở nước ngoài. Trong suốt thời gian NLĐ làm việc ở nước ngoài, việc theo dõi và bảo vệ họ là đặc biệt quan trọng. Cần thiết phải có các biện pháp đảm bảo an toàn, quyền lợi, và trạng thái pháp lý của NLĐ trong quá trình làm việc. Hỗ trợ tâm lý và xã hội cũng cần được cung cấp để họ có thể thích nghi tốt với môi trường làm việc mới. 
Thứ hai là bảo vệ NLĐ đòi hỏi sự hợp tác và thiện chí từ các chủ thể liên quan, đặc biệt là giữa quốc gia gửi lao động và quốc gia tiếp nhận. Để đảm bảo các biện pháp bảo vệ được thực hiện một cách hiệu quả, cần thiết lập các cơ chế chặt chẽ và liên kết giữa các quốc gia. Việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thiết lập cơ sở hạ tầng pháp lý là rất quan trọng. Sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo NLĐ có được quyền lợi và an toàn. Các tổ chức quốc tế có thể cung cấp hỗ trợ tài chính, giáo dục và tư vấn pháp lý, từ đó đóng góp vào việc xây dựng một môi trường làm việc công bằng và an toàn hơn. Việc hợp tác giữa các quốc gia không chỉ giúp gia tăng hiệu quả trong việc bảo vệ NLĐ mà còn giúp củng cố quan hệ hữu nghị và tăng cường sự phát triển bền vững. Đồng thời, việc hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế cũng giúp nâng cao năng lực của các quốc gia trong việc quản lý và bảo vệ người lao động di cư, từ đó đảm bảo rằng mọi NLĐ đều được đối xử công bằng và có môi trường làm việc an toàn.
Khi NLĐ di cư tham gia vào quan hệ lao động với yếu tố liên quan đến nước ngoài, quyền lợi của họ không chỉ đơn thuần giới hạn trong phạm vi của quốc gia gửi lao động mà còn mở rộng ra toàn cầu. Để đảm bảo sự công bằng và an toàn cho NLĐ di cư, việc xây dựng các hệ thống giám sát, cơ chế báo cáo và chính sách bảo vệ có tính toàn cầu là vô cùng quan trọng. Các hệ thống giám sát phải có khả năng theo dõi và đánh giá các điều kiện lao động của NLĐ không chỉ trong quốc gia gửi lao động mà còn trong quá trình làm việc ở nước tiếp nhận. Điều này giúp phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm quyền của NLĐ, bảo đảm họ không phải đối mặt với các tình trạng bất công, lạm dụng lao động hay các điều kiện làm việc không an toàn. Ngoài ra, cơ chế báo cáo là cần thiết để NLĐ có thể thông báo về các vi phạm đối với quyền lợi của họ một cách dễ dàng và an toàn. Các chính sách bảo vệ cần phải được thiết lập và thực thi một cách nghiêm túc, bao gồm cả việc đảm bảo rằng các quy định quốc tế về lao động và nhân quyền được tuân thủ đầy đủ. Việc áp dụng các biện pháp toàn cầu như vậy không chỉ hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi của NLĐ mà còn góp phần vào sự công bằng và phát triển bền vững toàn cầu.
[bookmark: _Toc169703295]1.1.3. Sự cần thiết phải bảo vệ người lao động làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng
Thứ nhất, bảo vệ NLĐ thể hiện nguyên tắc quan trọng của pháp luật lao động.
Bảo vệ NLĐ không chỉ là một mục tiêu nhằm đảm bảo quyền lợi và nhân quyền mà còn góp phần vào mục tiêu chính của công bằng xã hội. Trong quan hệ lao động, NLĐ thường đứng trong tình trạng yếu thế, phải chấp nhận điều kiện làm việc và môi trường lao động không luôn tốt, dẫn đến nguy cơ bị lạm dụng và xâm phạm quyền lợi. Bảo vệ quyền sống, quyền lao động và quyền hưởng thụ lành mạnh không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mục tiêu cao cả, giúp giảm bớt khoảng cách xã hội và tạo ra một môi trường công bằng. Trong bối cảnh mà NLĐ thường phải đối mặt với những thách thức và áp lực trong công việc, việc bảo vệ quyền lợi của họ không chỉ là vấn đề nhân quyền mà còn là yếu tố thiết yếu để xây dựng một xã hội công bằng và phát triển bền vững. Trên toàn cầu, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã hóa giải việc bảo vệ NLĐ như một nguyên tắc cơ bản trong hệ thống pháp luật quốc gia và các hiệp định quốc tế. Điều này không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ NLĐ mà còn thể hiện sự cam kết của cộng đồng quốc tế đối với các giá trị nhân quyền và công bằng xã hội. 
Thứ hai, NLĐ phải đối mặt với nhiều nguy cơ và rủi ro, điều này làm cho việc bảo vệ quyền và lợi ích của họ trở nên càng quan trọng và cần thiết. 
Nguy cơ và rủi ro xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình di cư của NLĐ, đặt ra những thách thức đáng kể cho họ và đồng thời yêu cầu sự chú ý và giải pháp từ cộng đồng quốc tế. Trước khi bắt đầu công việc ở nước ngoài, NLĐ đối mặt với nguy cơ lừa đảo, chi phí cao và áp lực buộc phải rời quê hương để kiếm sống. Những điều này đôi khi dẫn đến tình trạng bất công và khó khăn về mặt tài chính. Trên đường đi sang nước ngoài, NLĐ có thể gặp phải các rủi ro như tai nạn, thậm chí là tình trạng bị bắt cóc hoặc bỏ rơi giữa đường. Các tình huống này đặt ra những thách thức nghiêm trọng về an toàn và đôi khi ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần của họ. Khi đến nơi làm việc, NLĐ có thể phải đối mặt với sự ngược đãi từ phía NSDLĐ, bao gồm việc vi phạm HĐ lao động, điều kiện lao động không an toàn, và đôi khi là sự kỳ thị. Điều này tăng nguy cơ cho sự lạm dụng lao động và gây hậu quả lớn đến sức khỏe và tâm lý của NLĐ. Khi trở về quê hương, NLĐ có thể phải đối mặt với khó khăn trong việc tái định cư, thất nghiệp, và thậm chí là sự bỏ rơi từ phía chính quyền và cộng đồng xã hội. Họ có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường xã hội mới và phải đối mặt với áp lực tâm lý và kỳ vọng từ gia đình và cộng đồng nơi họ sống. Do đó, việc bảo vệ NLĐ không chỉ là nhiệm vụ của quốc gia gửi lao động mà còn đòi hỏi sự hợp tác và chia sẻ trách nhiệm từ cộng đồng quốc tế, tổ chức phi chính phủ, và chính phủ quốc gia tiếp nhận lao động. Từng giai đoạn trong quá trình di cư, đặc biệt trong thời gian làm việc ở nước ngoài NLĐ đều đối mặt với những thách thức riêng biệt và yêu cầu giải pháp toàn diện để đảm bảo quyền lợi và an toàn cho NLĐ.
Thứ ba, NLĐ đóng góp vào sự phát triển của kinh tế và xã hội toàn cầu. 
Việc tham gia lao động ở nước ngoài mang đến một loạt các ảnh hưởng tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia gửi lao động. Một trong những lợi ích quan trọng nhất mà quốc gia gửi lao động thu được từ việc NLĐ làm việc ở nước ngoài là lượng kiều hối mà họ chuyển về hàng năm. Những số tiền này không chỉ hỗ trợ gia đình và cộng đồng ở quê hương mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế tại địa phương. NLĐ khi trở về nước mang theo kỹ năng và tài chính mới từ những nơi làm việc hiện đại và phát triển. Điều này có thể thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong nhiều lĩnh vực kinh tế, từ sản xuất đến dịch vụ. Chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài cũng giảm áp lực thất nghiệp tại quê hương, khi một số NLĐ trở về với kinh nghiệm và kỹ năng mới, làm giàu nguồn nhân lực và giảm tình trạng thất nghiệp trong cộng đồng. NLĐ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao công nghệ và kiến thức từ nước ngoài về quê hương, từ đó thúc đẩy sự đổi mới và phát triển trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Họ còn là những người nối kết văn hóa giữa các quốc gia, tăng cường sự hiểu biết và tôn trọng đối với các dân tộc, từ đó nâng cao vị thế chính trị và uy tín của quốc gia gửi lao động trên trường quốc tế. Đối với quốc gia nhận lao động, NLĐ từ các quốc gia khác cũng đóng góp vào giải quyết tình trạng khan hiếm nhân lực. Những NLĐ này góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội thông qua các khoản đóng góp như thuế thu nhập, phí bảo hiểm xã hội và các loại phí khác.
[bookmark: _Toc169703296]1.2. Một số vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ người lao động làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.
[bookmark: _Toc169703297]1.2.1. Khái niệm pháp luật về bảo vệ người lao động làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng
Bảo vệ NLĐ là một ưu tiên hàng đầu được thể hiện trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia trên thế giới. Hiến pháp của mỗi quốc gia thường chứa đựng những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ con người, trong đó bao gồm bảo vệ NLĐ. Tuy nhiên, việc bảo vệ NLĐ khi làm việc ở nước ngoài không đơn thuần chỉ là việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản mà còn đòi hỏi việc xây dựng và triển khai các cơ chế bảo vệ hiệu quả. Trong hệ thống pháp luật của từng quốc gia, cơ chế bảo vệ NLĐ không chỉ giới hạn ở việc cấm các hành vi xâm phạm mà còn phải xây dựng cơ sở hạ tầng pháp lý và thực thi để đảm bảo hiệu quả trong việc bảo vệ. Các nguyên tắc vận hành và nội dung của các cơ chế này được thiết kế để áp dụng linh hoạt và hiệu quả, tùy thuộc vào bối cảnh và đặc điểm cụ thể của từng quốc gia. Với tính đa dạng và phong phú của việc bảo vệ con người trong lĩnh vực lao động, cơ chế bảo vệ NLĐ làm việc tại nước ngoài thường phản ánh sự đa dạng trong các quy định pháp luật. Mỗi quốc gia có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ NLĐ thông qua các cơ quan chức năng nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, cũng như qua các tổ chức nghề nghiệp, hội nghề nghiệp, và các hiệp hội kinh tế. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan là rất quan trọng để tạo nên một hệ thống bảo vệ toàn diện và hiệu quả cho NLĐ trong môi trường lao động quốc tế. 
Pháp luật bảo vệ NLĐ làm việc tại nước ngoài theo HĐ là tổng thể các quy định được Nhà nước ban hành hoặc công nhận, nhằm xác định và bảo vệ các quyền lợi chính đáng mà NLĐ được hưởng, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ tương ứng. Mục tiêu của pháp luật không chỉ đơn giản là đảm bảo NLĐ được đối xử công bằng và có môi trường làm việc an toàn, mà còn là bảo vệ các quyền lợi của họ trong các mối quan hệ lao động và cộng đồng xã hội mà họ tham gia làm việc. 
[bookmark: _Toc169703298]1.2.2. Nội dung pháp luật về bảo vệ người lao động làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng
Từ góc độ lý luận những nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm:
- Các quy định về cơ quan, tổ chức có quyền và nghĩa vụ bảo vệ. Trách nhiệm thực hiện các hoạt động bảo vệ NLĐ nằm trong thẩm quyền của quốc gia mà người lao động đó mang quốc tịch. Mối liên kết giữa quốc tịch cá nhân và chủ thể Nhà nước là cơ sở để quốc gia thực hiện các biện pháp bảo vệ. Tuy nhiên, quyền thẩm quyền bảo vệ thường thuộc về các cơ quan được quy định bởi pháp luật quốc gia và phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức và thể chế chính trị cụ thể của từng quốc gia. Ở Singapore, một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực có chính sách cụ thể về lao động nước ngoài, “các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ NLĐ bao gồm Bộ Nhân lực Singapore (MOM), Quỹ Tiết kiệm Trung ương (CPF), Công đoàn Quốc gia (NTUC), Liên đoàn Nhà sản xuất và Nhà xuất khẩu Singapore (SNEF), Hội đồng An toàn và Sức khỏe Nơi làm việc (WSH)”[footnoteRef:7],…  Ở Việt Nam, Luật năm 2020 quy định rõ vai trò và trách nhiệm của các cơ quan và tổ chức sau đây trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ: “Bộ LĐTBXH, Bộ Ngoại giao cùng với các CQĐD ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan nhà nước khác có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài”. [7:  Norton Rose Fulbright (2023), “Global Workplace Insider: Singapore employment and labour guide”, truy cập ngày 24/04/2024, https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/b51d0b29/global-workplace-insider-singapore-employment-and-labour-guide#section3] 

- Các quy định về đối tượng được bảo vệ. Các hoạt động bảo vệ nhằm đối với nhóm NLĐ làm việc ở nước ngoài, thường được gọi là lao động di cư, đều phụ thuộc vào quốc tịch của quốc gia thực hiện hoạt động này. Mục tiêu chính của các hoạt động bảo vệ là đảm bảo các quyền và lợi ích của NLĐ trong trường hợp bị xâm phạm hoặc cung cấp hỗ trợ để họ có thể thực hiện và bảo vệ quyền lợi của mình khi gặp khó khăn trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Theo pháp luật Canada, “NLĐ tạm thời (TFW) được bảo vệ như người Canada và những người thường trú. Điều này đảm bảo rằng họ có quyền được điều kiện làm việc công bằng và an toàn như bất kỳ công dân hay người thường trú nào tại Canada”[footnoteRef:8]. “Đạo luật Việc làm của Singapore bảo vệ quyền lợi của NLĐ làm việc tại địa phương thông qua các nhà tuyển dụng được quy định bởi pháp luật Singapore. Điều này đảm bảo rằng NLĐ có đầy đủ các quyền và lợi ích liên quan đến việc làm theo luật lao động Singapore” [footnoteRef:9]. Theo pháp luật Việt Nam, nhóm NLĐ được bảo vệ bao gồm “công dân Việt Nam tham gia lao động ở nước ngoài theo HĐ”. Đây là những người đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp hoặc tổ chức tại Việt Nam và hiện đang thực hiện công việc tại các quốc gia khác dưới sự điều hành và quản lý của NSDLĐ. Các điều kiện như tuổi tác, năng lực chuyên môn, sức khỏe và các yếu tố khác cũng được xác định và áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của quốc gia nơi họ làm việc. Đối với từng quốc gia, các cơ chế và quy định bảo vệ NLĐ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công bằng, an toàn và quyền lợi cho “lao động di trú”, đồng thời cũng góp phần vào sự phát triển bền vững của cả nền kinh tế và xã hội quốc gia. [8:  GTR Worldwide VN (2024), “Quyền lợi của người lao động nước ngoài tại Canada năm 2024”, truy cập ngày 10/06/2024, https://gtrworldwide.com.vn/viec-lam-canada/quyen-loi-cua-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-tai-canada/.]  [9:  Boundless (2020), “Hiring in Singapore at a glance”, https://boundlesshq.com/guides/singapore/] 

- Các quy định quyền và lợi ích của NLĐ. Các quy định này tập trung vào việc đảm bảo các quyền lợi của NLĐ khi làm việc ở nước ngoài, bao gồm cả những quyền con người cơ bản mà mỗi cá nhân đều được đảm bảo. Đồng thời, việc bảo vệ quyền lợi của họ cũng liên quan đến các quyền và lợi ích đặc thù của NLĐ khi tham gia vào môi trường làm việc ở quốc gia khác. “Luật lao động Singapore cam kết đảm bảo rằng mọi nhân viên đều được đối xử công bằng và bình đẳng, không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, quốc tịch. Đồng thời, quyền lợi của NLĐ theo pháp luật Singapore bao gồm các quyền về lương thưởng, thời gian làm việc, bảo hiểm, an toàn và sức khỏe nơi làm việc, cũng như các quyền khác liên quan đến quyền lợi của nhân viên”[footnoteRef:10]. “Theo cơ quan nhập cư, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC), những người đi lao động tạm thời (TFW) phải được đảm bảo các quyền lợi sau[footnoteRef:11]: cung cấp đầy đủ thông tin về quyền và lợi ích hợp pháp; ký kết hợp đồng lao động có chữ ký của NLĐ trước hoặc khi bắt đầu làm việc; thanh toán tiền lương theo đúng hợp đồng lao động; tuân thủ các tiêu chuẩn về việc làm và tuyển dụng của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ mà NLĐ làm việc; đảm bảo quyền lợi về chăm sóc sức khỏe cho NLĐ và nhiều quyền lợi khác”. Theo pháp luật Việt Nam, tại Điều 6 của Luật năm 2020 quy định rằng “NLĐ sẽ được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật; được hưởng các quyền lợi như tiền lương, tiền công, chế độ khám và chữa bệnh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, cũng như các quyền lợi và chế độ khác theo hợp đồng lao động. Đồng thời, họ có quyền chuyển về nước các khoản tiền lương, tiền công, thu nhập, tài sản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận lao động”. Những điều khoản này không chỉ đảm bảo sự công bằng và bình đẳng trong quan hệ lao động mà còn giúp tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ làm việc ở nước ngoài để họ có thể phát triển và góp phần vào sự phát triển bền vững của cả nền kinh tế và xã hội quốc gia mà họ đang làm việc. [10:  Boundless (2020), “Hiring in Singapore at a glance”, https://boundlesshq.com/guides/singapore/]  [11:  ICAC (2021), “Người lao động nước ngoài tạm thời tại Canada có những quyền lợi gì?” , truy cập ngày 24/04/2024, https://www.ditrucanada.com.vn/blogs/news/nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-tam-thoi-tai-canada-co-nhung-quyen-loi-gi] 

- Các quy định về biện pháp bảo vệ NLĐVN. Các biện pháp bảo vệ đề cập đến các quy định và cách thức mà mỗi quốc gia có thể triển khai để đảm bảo NLĐ được hưởng các quyền và lợi ích theo quy định pháp luật là một phần quan trọng của hệ thống pháp lý quốc tế. Pháp luật quốc tế cho phép mỗi quốc gia có quyền và nghĩa vụ lựa chọn và triển khai các biện pháp bảo vệ phù hợp với tình hình cụ thể của từng trường hợp. Theo EFMA, “các quy định về biện pháp bảo vệ NLĐ bao gồm việc áp dụng các hình thức trừng phạt nghiêm khắc đối với các NSDLĐ có hành vi thu hồi bất hợp pháp chi phí lao động từ NLĐ nước ngoài như tiền thuế, tiền bảo đảm và các khoản chi phí khác. Trong trường hợp vi phạm, NSDLĐ có thể bị áp phạt tiền hành chính lên tới 20.000 USD cho mỗi hành vi vi phạm. Điều này nhấn mạnh sự nghiêm túc và cam kết của các tổ chức quốc tế trong việc bảo vệ quyền lợi và đảm bảo điều kiện làm việc công bằng cho NLĐ trên toàn cầu” [footnoteRef:12]. Các biện pháp bảo vệ không chỉ giúp đảm bảo sự công bằng trong quan hệ lao động mà còn góp phần vào việc xây dựng một môi trường lao động an toàn, hợp pháp và bền vững trên phạm vi quốc tế. Chúng cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội toàn cầu một cách bền vững và hài hòa. [12:  Luật Tuyển dụng lao động nước ngoài Singapore năm 1990, sửa đổi năm 2009.] 

[bookmark: _Toc169703299]1.2.3. Vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ người lao động làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.
Pháp luật xác định một cách rõ ràng các quyền và lợi ích của NLĐ khi họ làm việc ở nước ngoài. Những quyền và lợi ích thể hiện sự cam kết và chính sách của từng quốc gia đối với việc bảo vệ NLĐ. Sự hiện diện của các quy định pháp luật là vô cùng quan trọng vì nếu thiếu chúng, mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ khi làm việc ở nước ngoài sẽ chỉ còn là những ý niệm và quan niệm, không có hình thức chính thức và rõ ràng. Thiếu hệ thống pháp luật, việc thực thi các mục tiêu này có thể trở nên tùy ý và phụ thuộc vào sự đánh giá và nhận thức chủ quan từng bên liên quan. Các quyền và lợi ích của NLĐ khi làm việc ở nước ngoài, khi đã được quy định trong pháp luật và trở thành các quyền lợi mang tính pháp lý, sẽ được đảm bảo và thực hiện một cách chặt chẽ. Để đảm bảo quyền và lợi ích của NLĐ, các quốc gia cần tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện theo trình tự và thủ tục định luật. Ngược lại, NLĐ khi đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình cũng phải tuân theo các quy định và nền pháp luật hiện hành. Hệ thống pháp luật thể chế hóa và đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ một cách minh bạch và chặt chẽ nhất. Ngoài pháp luật, vẫn tồn tại những công cụ quản lý xã hội khác như đạo đức, tập quán và quy định của các tổ chức xã hội. Tuy nhiên, tính bắt buộc và khả thi thực hiện của những công cụ này thường không cao và không phổ biến, do đó, pháp luật vẫn giữ vai trò tối ưu và không thể thay thế trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ 
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2

Nghiên cứu về vấn đề bảo vệ NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài là một đề tài mang tính quan trọng và phức tạp, liên quan đến nhiều mối quan hệ pháp lý lao động giữa các chủ thể khác nhau. Trong lĩnh vực này, việc áp dụng lý luận giúp làm rõ và sâu sắc hơn về các khái niệm cũng như sự cần thiết của việc bảo vệ NLĐ trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay. Chương 1 của nghiên cứu được xây dựng như một cơ sở vững chắc và là tiền đề quan trọng, tạo nền tảng cho việc phân tích thực trạng pháp luật tại Chương 2 và đề xuất các cải tiến, hoàn thiện pháp luật tại Chương 3 của luận văn. Các nghiên cứu lý luận tại Chương 1 đã đưa ra một cách nhìn tổng quan về vai trò của việc bảo vệ NLĐVN, phân tích các khía cạnh về quyền lợi và nguy cơ mà NLĐ phải đối mặt khi làm việc ở nước ngoài. Những nghiên cứu này giúp làm rõ các nguyên tắc cơ bản và các khái niệm quan trọng liên quan đến bảo vệ NLĐVN, từ đó đặt ra các cơ sở lý luận cho phần nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp cụ thể trong phần sau của luận văn. 


[bookmark: _Toc169703301]CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN
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[bookmark: _Toc169703303]2.1.1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thứ nhất, Bộ Ngoại giao, CQĐD ngoại giao, Lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài, Ban quản lý lao động.
Thẩm quyền bảo vệ NLĐVN khi ở nước ngoài ban đầu được giao cho CQĐD ngoại giao và cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại quốc gia tiếp nhận. Thẩm quyền này được quy định dựa trên “Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao” và “Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự”. Theo các công ước này, “CQĐD ngoại giao chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của quốc gia gửi đại diện và công dân mang quốc tịch của quốc gia đó tại quốc gia tiếp nhận, trong phạm vi được luật pháp quốc tế công nhận”[footnoteRef:13]. Cơ quan lãnh sự “có trách nhiệm bảo vệ các chủ thể của quốc gia gửi và công dân của quốc gia đó, bao gồm cả cá nhân và tổ chức, trong phạm vi được pháp luật quốc tế chấp nhận”[footnoteRef:14]. Ngoài ra, chức năng và nhiệm vụ thực hiện bảo vệ NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài cũng được quy định trong các hiệp định và điều ước song phương. Ví dụ, “Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Rumani năm 1995” đã cụ thể hóa rõ chức năng bảo hộ của cơ quan lãnh sự từ Điều 25 đến Điều 28. Trong các điều khoản này, quy định về trường hợp NLĐ bị mất tự do, tử vong hoặc cần sự hỗ trợ pháp lý đều được nêu rõ và bảo đảm thực thi. Những quy định này tạo ra một cơ chế pháp lý cụ thể và hiệu quả để bảo vệ NLĐVN. [13:  Điều 3 “Công ước Viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao”]  [14:  Điều 5 “Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự”] 

Các văn bản pháp luật của Việt Nam đã quy định chi tiết về chức năng và trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, các CQĐD ngoại giao và lãnh sự quán của Việt Nam tại nước ngoài trong việc thực hiện hoạt động bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài như sau:
*Trách nhiệm của CQĐD Việt Nam được quy định tại Điều 71 Luật năm 2020.
(i) Bảo vệ quyền và lợi ích pháp lý của NLĐVN. Trong đó các quyền và lợi ích của NLĐVN được bảo đảm theo quy định của HĐ lao động và các quy định pháp luật liên quan. Đồng thời thực hiện hỗ trợ và giúp đỡ NLĐ khi gặp vấn đề hoặc xâm phạm quyền lợi của họ, đồng thời đảm bảo các biện pháp bảo vệ được thực hiện một cách hiệu quả.
(ii) Xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về xử lý hành chính. Trách nhiệm này đảm bảo rằng các quyền và lợi ích của NLĐ được bảo vệ và thực thi một cách công bằng và minh bạch. Khi có các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra đối với NLĐ, CQĐD của Việt Nam ở nước ngoài sẽ đảm nhận vai trò trong việc xác minh, điều tra và xử lý các trường hợp này theo quy định của pháp luật.
(iii) Hỗ trợ NLĐ trong việc tiếp cận, đóng góp và thực hiện các thủ tục cũng như nhận hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ Việc làm Ngoài nước trong suốt thời gian họ làm việc tại nước ngoài. Trong quá trình làm việc, NLĐ thường phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ và thông tin, đặc biệt là đối với những người mới đi làm việc ở quốc gia đó. Việc CQĐD của Việt Nam cung cấp hỗ trợ trong việc này giúp NLĐ dễ dàng tiếp cận thông tin, tài liệu và dịch vụ cần thiết để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả và an toàn hơn. Ngoài ra, việc nhận hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ Việc làm Ngoài nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Những khoản hỗ trợ này có thể giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đối với NLĐ khi họ gặp phải tình huống khẩn cấp, khó khăn hoặc mất việc làm.
*CQĐD Việt Nam ở nước ngoài thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ lãnh sự được quy định tại Điều 8 “Luật CQĐD nước CHXHCNVN ở nước ngoài năm 2009, sửa đổi bổ sung năm 2017” như sau:
(i) “Bảo hộ lãnh sự đối với lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ lãnh sự được quy định tại Điều này trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia tiếp nhận và điều ước quốc tế mà CHXHCNVN và quốc gia tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế”[footnoteRef:15]. Việc bảo hộ lãnh sự bao gồm việc đại diện cho quốc gia và công dân Việt Nam tại nước ngoài, đảm bảo rằng họ được bảo vệ và hỗ trợ khi gặp phải các vấn đề pháp lý hoặc trong trường hợp khẩn cấp. CQĐD lãnh sự cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ pháp lý cần thiết để giải quyết các vấn đề một cách công bằng và hiệu quả cho NLĐ.  [15:  Khoản 1 Điều 8 “Luật CQĐD nước CHXHCNVN ở nước ngoài năm 2009, sửa đổi bổ sung năm 2017”] 

(ii)“Thực hiện việc thăm lãnh sự và liên hệ, tiếp xúc với công dân Việt Nam trong trường hợp họ bị bắt, tạm giữ, tạm giam, xét xử hoặc đang chấp hành hình phạt tù tại quốc gia tiếp nhận”[footnoteRef:16]. Việc này đảm bảo rằng NLĐVN có sự hỗ trợ và bảo vệ từ phía CQĐD của quốc gia nơi họ đang làm việc khi họ gặp phải các vấn đề pháp lý hoặc khó khăn trong quá trình sống và làm việc tại đó. CQĐD lãnh sự cung cấp sự hỗ trợ pháp lý và tiếp xúc với các cơ quan chức năng của quốc gia tiếp nhận để đảm bảo rằng quyền lợi và quyền tự do của công dân Việt Nam được tôn trọng và bảo vệ đúng mức. Hành động này cũng thể hiện cam kết của chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ công dân khi họ ở nước ngoài, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc an toàn và bảo vệ cho NLĐVN khi họ tham gia vào các hoạt động lao động ở nước ngoài. [16:  Khoản 2 Điều 8 “Luật CQĐD nước CHXHCNVN ở nước ngoài năm 2009, sửa đổi bổ sung năm 2017”] 

* Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý lao động trong việc bảo vệ NLĐ được quy định tại “Thông tư liên tịch số 07/TTLT/BLĐTBXH-BNG ngày 3/6/2004 liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Ngoại giao”. 
Theo đó, Bản quản lý lao động có nhiệm vụ: “(i) Hướng dẫn các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường và ký kết HĐ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của quốc gia tiếp nhận lao động. Điều này giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp và NLĐVN có hiểu biết đầy đủ và tuân thủ đúng quy định pháp luật, từ đó tránh được các vấn đề pháp lý phát sinh; (ii) Thẩm định các điều kiện và khả năng thực hiện của các HĐ tiếp nhận lao động Việt Nam; kiểm tra tư cách pháp nhân và giấy phép tiếp nhận lao động nước ngoài của các đối tác. Thực hiện quá trình này giúp đảm bảo rằng NLĐ sẽ được bảo vệ và hưởng các quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở quốc gia tiếp nhận; (iii) Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động và doanh nghiệp. Trong trường hợp xảy ra vấn đề vượt quá thẩm quyền của CQĐD, thông tin sẽ được báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ các cấp trên như người đứng đầu CQĐD, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, hoặc Bộ trưởng Bộ LĐTBXH”.
Thứ hai, Bộ LĐTBXH.
Bộ LĐTBXH là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong thực hiện quản lý nhà nước đối với NLĐ, bao gồm cả những NLĐ đi nước ngoài. Đây cũng là cơ quan có chức năng phối hợp với Bộ Ngoại giao trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐVN ở nước ngoài. Chức năng của Bộ LĐTBXH liên quan đến NLĐVN ở nước ngoài được quy định tại Khoản 2 Điều 70 Luật năm 2020; tại Khoản 8 Điều 2 “Nghị định số 62/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ LĐTBXH” và tại Điều 39 “Nghị định số 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ”. Theo đó:
(i) Công khai, minh bạch các thông tin về hoạt động đưa NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ trên cổng thông tin điện tử của Bộ LĐTBXH. Việc công khai thông tin giúp tạo ra một môi trường minh bạch và công bằng, từ đó giúp NLĐ có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi làm việc ở nước ngoài. Thông tin được công khai giúp cơ quan quản lý, các tổ chức xã hội và đại diện của NLĐ có thể tiếp cận dữ liệu để tiến hành giám sát và kiểm tra quá trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài.
(ii) Phối hợp với Bộ Ngoại giao cử công chức và hướng dẫn nghiệp vụ quản lý lao động đối với CQĐD Việt Nam ở nước ngoài. Việc phối hợp giữa các cơ quan đảm bảo rằng CQĐD của Việt Nam ở nước ngoài được trang bị đầy đủ kiến ​​thức và năng lực về quản lý lao động. Điều này giúp họ có khả năng hỗ trợ và bảo vệ NLĐ trong trường hợp họ gặp phải vấn đề pháp lý hoặc khủng hoảng khi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời việc phối hợp này cũng góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và bền vững giữa Việt Nam và các quốc gia tiếp nhận NLĐ. Điều này có thể tạo ra cơ hội và điều kiện thuận lợi hơn cho việc bảo vệ quyền lợi của NLĐ trong tương lai.
(iii) Tổ chức, hướng dẫn việc đăng ký HĐ của doanh nghiệp và NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ cá nhân; giám sát việc thực hiện HĐ của doanh nghiệp. Việc giám sát việc thực hiện HĐ của doanh nghiệp đảm bảo rằng NLĐ được hưởng đầy đủ các quyền lợi và điều kiện đã được thỏa thuận trong HĐ. Điều này đảm bảo rằng NLĐ không bị sai lệch hoặc vi phạm quyền lợi khi làm việc ở nước ngoài. Việc tổ chức và hướng dẫn việc đăng ký HĐ cũng như giám sát thực hiện HĐ giúp giảm thiểu rủi ro và các tranh chấp giữa doanh nghiệp và NLĐ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho cả hai bên hoạt động một cách ổn định và bền vững.
(iv) Quản lý Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật. Quỹ này được sử dụng để cung cấp hỗ trợ tài chính cho NLĐ khi họ gặp khó khăn trong quá trình làm việc ở nước ngoài, bao gồm các trường hợp như mất việc làm, tai nạn lao động, hoặc các tình huống khẩn cấp khác. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề mà họ đang phải đối mặt. Việc có sự hỗ trợ từ Quỹ giúp tạo ra một môi trường lao động an toàn cho NLĐ, thúc đẩy sự phát triển của một cộng đồng lao động lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của NLĐ làm việc ở nước ngoài.
Thứ ba, các cơ quan bộ ngành có liên quan thực hiện vai trò trong việc quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ NLĐVN.
Chương VII “Nghị định số 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ” đã quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan. Các cơ quan bộ ngành có liên quan đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và bảo vệ quyền lợi của NLĐVN. Những cơ quan này không chỉ đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về lao động mà còn cung cấp hỗ trợ và giúp đỡ cần thiết cho NLĐ trong môi trường quốc tế. Trong phạm vi nhiệm vụ của mình, các bộ ngành như Bộ Ngoại giao, Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đều đóng vai trò quan trọng.  Ngoài ra, các tổ chức và cơ quan xã hội khác như các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức lao động cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của NLĐVN
Thứ tư, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài.
Theo quy định tại Điều 26 Luật năm 2020, việc quản lý và bảo vệ quyền lợi của NLĐ là một trong những trách nhiệm quan trọng của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân khi đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Điều này đặt ra một chuỗi các nhiệm vụ và hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo rằng NLĐ được bảo vệ và nhận được các quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật cả ở Việt Nam và ở nước ngoài. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân là việc báo cáo và hợp tác chặt chẽ với CQĐD ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài để quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải cử cán bộ quản lý có kiến thức và kinh nghiệm tại các thị trường lao động đặc thù, các nước hoặc khu vực mà doanh nghiệp đưa nhiều NLĐ sang làm việc. Các cán bộ này phải phối hợp chặt chẽ với các đối tác để đảm bảo sự hỗ trợ và giám sát tốt nhất cho NLĐ, đặc biệt trong giai đoạn thử việc. Ngoài ra, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân còn có trách nhiệm theo dõi và giám sát việc thực hiện HĐ lao động của NLĐ để đảm bảo rằng quyền lợi hợp pháp của họ được bảo vệ đúng mức trong suốt thời gian làm việc theo HĐ ở nước ngoài. Đồng thời, doanh nghiệp phải có khả năng giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh mà NLĐ không thể tự giải quyết hoặc khi NLĐ yêu cầu sự trợ giúp. Điều này đảm bảo rằng NLĐ được đặt trong một môi trường làm việc an toàn, công bằng và có tính nhân văn, góp phần tăng cường niềm tin và sự ổn định trong quan hệ lao động.
Doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đưa NLĐ làm việc ở nước ngoài phải chịu trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan, bao gồm cả bên nước ngoài, để giải quyết mọi vấn đề phát sinh liên quan đến NLĐ trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Cụ thể là trong các trường hợp như NLĐ gặp nạn như chết, bị tai nạn lao động, rủi ro, hoặc mắc bệnh nghề nghiệp; bị xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, hay mất tài sản và các tranh chấp phát sinh liên quan đến NLĐ. Trong những tình huống phức tạp hoặc vượt quá khả năng giải quyết của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải báo cáo và hợp tác với CQĐD nước Việt Nam ở nước ngoài để có sự can thiệp và giải quyết. Đối với trường hợp NLĐ bỏ trốn, doanh nghiệp cần phải tạo điều kiện và phối hợp với đối tác, gia đình, và người bảo lãnh để thuyết phục NLĐ trở lại nơi làm việc theo HĐ lao động. Trong trường hợp NLĐ không tuân thủ, doanh nghiệp phải hợp tác với đối tác để thông báo vấn đề tới CQĐD ngoại giao và lãnh sự của Việt Nam ở nước đó để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng NLĐ luôn nhận được sự hỗ trợ và bảo vệ đầy đủ trong quá trình làm việc ở nước ngoài.
[bookmark: _Toc169703304]2.1.2. Đối tượng được bảo vệ
Đối tượng được bảo vệ chủ yếu là những công dân Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Theo quy định của Điều 5 trong Luật năm 2020, nhóm đối tượng này gồm: “(i) NLĐ đi làm việc theo HĐ với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và tổ chức sự nghiệp được phép tổ chức hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài; (ii) NLĐ đi làm việc theo HĐ với các doanh nghiệp trúng đấu thầu, nhận thầu hoặc tổ chức và cá nhân đầu tư ra nước ngoài; (iii) NLĐ làm việc theo HĐ dưới hình thức thực tập nâng cao kỹ năng với các doanh nghiệp đưa NLĐ đi làm việc dưới hình thức thực tập nâng cao kỹ năng; (iv) NLĐ đi làm việc theo HĐ cá nhân”.
Khác với cách phân loại của LHQ, hệ thống phân loại của Việt Nam quy định bốn hình thức HĐ, tập trung vào hình thức và đối tượng ký kết HĐ. Mục tiêu của phân loại này không chỉ là quản lý đối tượng mà còn nhằm đánh giá tính hợp pháp của HĐ mà NLĐ đã ký, từ đó thiết lập cơ chế bảo vệ phù hợp. Tuy nhiên, phương pháp này đối diện với một số thách thức khi xem xét NLĐ làm việc tại nước ngoài theo HĐ là “lao động di trú hợp pháp”. Sự đồng nhất trong việc phân loại này không thể hiện rõ sự đa dạng và đặc thù của từng nhóm NLĐ khi đi làm việc ở nước ngoài. Mỗi nhóm NLĐ có bản chất và đối tượng đặc biệt khi ký kết HĐ, từ những lao động có chuyên môn cao đến những NLĐ tay nghề đơn giản. Quyền lợi và lợi ích của từng nhóm NLĐ cần được xem xét cụ thể, không nên đồng nhất, để tạo ra các cơ chế bảo vệ phù hợp với đặc điểm và nhu cầu cụ thể của từng đối tượng lao động. Cần xây dựng cơ chế bảo vệ phù hợp cho từng nhóm NLĐ, không chỉ dựa trên hình thức HĐ mà còn dựa trên ngành nghề, trình độ chuyên môn và đặc thù công việc. Điều này giúp tối ưu hóa cơ chế bảo vệ và đảm bảo rằng mỗi nhóm NLĐ được hưởng quyền lợi và lợi ích tối ưu, giúp xây dựng các chính sách và cơ chế bảo vệ chính xác và hiệu quả hơn cho từng đối tượng NLĐ. Tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia khác về cách phân loại và bảo vệ quyền lợi của NLĐVN
NLĐVN cần phải đáp ứng các điều kiện cơ bản của một NLĐ khi tham gia vào quan hệ pháp luật lao động. Điều này bao gồm hai khía cạnh chính là năng lực pháp lý lao động và năng lực hành vi lao động. Năng lực pháp lý của NLĐ là việc họ phải tuân thủ các quy định và điều kiện của cả quốc gia gửi lao động và quốc gia tiếp nhận lao động. Điều này bao gồm quyền xuất cảnh, nhập cảnh, quyền làm việc tại nước ngoài, cũng như quyền hưởng các lợi ích và thực hiện các nghĩa vụ trong quan hệ lao động. Năng lực hành vi lao động của NLĐ được thể hiện qua hai yếu tố chính là thể lực và trí lực, đảm bảo NLĐ có khả năng thực hiện mọi nhiệm vụ cần thiết để hưởng quyền lợi trong quan hệ lao động ở nước ngoài. Ngoài các điều kiện chung đã đề cập, NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn có những điểm đặc thù như tính chất quốc tế của công việc, được thể hiện khi NLĐ tham gia vào hoạt động lao động tại nước ngoài và ký kết Hợp đồng lao động. Thời hạn của hợp đồng lao động cũng là một yếu tố quan trọng, thường được xác định rõ ràng trong hợp đồng để NLĐ biết và chuẩn bị cho kế hoạch làm việc tại đất nước mới.
Như vậy, pháp luật Việt Nam về NLĐ làm việc ở nước ngoài chỉ ghi nhận và bảo vệ đối với những NLĐ có giấy tờ hợp pháp hay NLĐ đi làm việc theo đường hợp pháp. Pháp luật Việt Nam hiện hầu như chưa có các quy định cụ thể về đối tượng NLĐ không có giấy tờ hợp pháp. Tuy nhiên, chính phủ vẫn thực hiện các hành động nhất định nhằm bảo vệ NLĐ Việt Nam di trú bất hợp pháp. Cụ thể, “cho  đến tháng 8 năm 2011, Việt Nam đã ký 17 hiệp định về việc nhận trở lại công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú”[footnoteRef:17]. Ngoài ra, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết về việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người. Các văn bản này bao gồm “Luật Phòng chống mua bán người năm 2011, thông tư liên tịch 03/2008/TTLTBCA-BQP-BNG-BLĐTBXH, Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg” và các văn bản khác có liên quan.  [17:  “Cổng thông tin điện tử về Công tác lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Danh sách các hiệp định, thoả thuận song phương về nhận trở lại công dân với các nước, 10/04/2020”] 

[bookmark: _Toc169703305]2.1.3. Quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Các quyền và lợi ích của NLĐVN được ghi nhận cụ ở các hình thức pháp lý khác nhau. Sau đây là các hình thức pháp lý chủ yếu thể hiện ở các văn bản như sau:
Thứ nhất, trong các văn bản pháp luật quốc tế.	
“Công ước số 97 năm 1949 của ILO”. Công ước này cam kết rằng “mỗi Thành viên sẽ không phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo hoặc giới tính đối với những người nhập cư hợp pháp trên lãnh thổ của họ”[footnoteRef:18]. Điều này áp dụng cho nhiều vấn đề, bao gồm thù lao, thành viên công đoàn, chỗ ở, và an sinh xã hội như tai nạn lao động, thai sản, và ốm đau. Trong các trường hợp này, các Thành viên phải tuân thủ luật pháp hoặc các quy định hoặc chịu sự kiểm soát của các cơ quan hành chính. Ngoài ra, Công ước cũng đề cập đến việc tuân thủ các quy định về thuế lao động, lệ phí, hoặc các khoản đóng góp phải trả đối với người được tuyển dụng, cũng như các thủ tục pháp lý liên quan đến các vấn đề được quy định trong Công ước này. Điều này nhằm mục đích đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của NLĐ hợp pháp trong các quốc gia thành viên của Công ước. [18:  Điều 6 “Công ước số 97 năm 1949 của ILO”] 

“Công ước số 143 của ILO năm 1975”. Điều 9 của Công ước này nhấn mạnh về việc bảo vệ quyền lợi của NLĐ di cư, đặc biệt là trong việc đảm bảo họ được đối xử bình đẳng và công bằng và được bảo vệ các quyền phát sinh từ công việc, bao gồm tiền lương và các quyền an sinh xã hội. “Nếu có tranh chấp về các quyền này, NLĐ được quyền tự mình trình bày vụ việc của mình với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông qua người đại diện” [footnoteRef:19]. Điều này nhấn mạnh sự tự do và quyền lợi của họ trong việc bảo vệ quyền của mình. Ngoài ra, điều 9 cũng quy định rằng trong trường hợp trục xuất NLĐ hoặc gia đình của họ, họ không phải chịu chi phí nào. Điều này nhấn mạnh về sự công bằng và sự nhân đạo đối với người di cư trong trường hợp họ phải rời khỏi quốc gia đang làm việc. [19:  Điều 9 “Công ước số 143 năm 1975 của ILO”] 

“Công ước của LHQ năm 1990 về việc loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chủng tộc (ICRMW)” đã đề ra những quy định cụ thể về quyền lợi của NLĐ di trú và gia đình của họ đối với sự chăm sóc y tế khẩn cấp. Theo Điều 28 của ICRMW, NLĐ di trú và các thành viên trong gia đình của họ có quyền được cung cấp sự chăm sóc y tế khẩn cấp cần thiết để duy trì cuộc sống hoặc ngăn ngừa những tổn thương không thể phục hồi đối với sức khỏe của họ. Quyền này được bảo đảm trên nguyên tắc của đối xử bình đẳng, không phân biệt đối xử với công dân của quốc gia liên quan. Đặc biệt, Điều 28 của ICRMW cũng cấm việc từ chối sự chăm sóc y tế khẩn cấp cho NLĐ di trú và gia đình của họ chỉ vì tính chất không thường xuyên liên quan đến việc cư trú hoặc lao động. Điều này nhấn mạnh về sự cần thiết và quan trọng của việc đảm bảo rằng mọi người, bất kể tình trạng di cư của họ, đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế cơ bản và không bị phân biệt đối xử. Điều này không chỉ là việc bảo vệ quyền lợi cơ bản của con người mà còn là nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng và nhân đạo, nơi mọi người đều có cơ hội sống và phát triển với đầy đủ quyền lợi của mình.
Các quy định trong “Công ước số 97 năm 1949 của ILO, Công ước số 143 của ILO năm 1975 và Công ước của LHQ năm 1990” đều đặt ra các nguyên tắc và tiêu chuẩn quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ, bao gồm cả NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Các quy định này không chỉ đơn thuần là những nguyên tắc lý thuyết, mà còn là các công cụ cụ thể để đảm bảo rằng NLĐ được đối xử công bằng và hợp lý trong môi trường làm việc quốc tế. Các quy định này đề cập đến việc không phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo hoặc giới tính đối với NLĐ di cư hợp pháp. Điều này nhấn mạnh rằng NLĐ không nên gặp phải bất kỳ hạn chế hay phân biệt đối xử nào khi làm việc ở nước ngoài và họ cần được đảm bảo quyền lợi tương đương với công dân của quốc gia tiếp nhận. Các quy định này cung cấp hệ thống quy định về các lĩnh vực cụ thể như thù lao, thành viên công đoàn, chỗ ở và an sinh xã hội, bao gồm cả các quyền liên quan đến tai nạn lao động, thai sản và ốm đau. Việc giữ nguyên và bảo vệ các quyền lợi này giúp đảm bảo rằng NLĐ không chỉ được trả công công bằng mà còn có các điều kiện sống và làm việc đáng tin cậy. Các quy định này cũng tạo ra một hệ thống pháp lý để GQTC và xử lý việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn. Điều này bao gồm cả quy định về thủ tục pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ. Việc có một khung pháp lý rõ ràng và hiệu quả làm tăng tính chắc chắn và minh bạch trong việc bảo vệ quyền lợi của NLĐ.
Thứ hai, “Hiến pháp 2013 do Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013”. 
Dựa trên tinh thần của các Hiến pháp trước đó, “Hiến pháp 2013” tiếp tục củng cố về bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài. Theo Khoản 3 Điều 17 của Hiến pháp 2013 “Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ”. Điều 18 của Hiến pháp này cũng đặc biệt nhấn mạnh về việc khuyến khích và tạo điều kiện cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì quan hệ chặt chẽ với gia đình và quê hương, cùng góp phần vào xây dựng quê hương và đất nước. Ngoài ra, “Hiến pháp năm 2013” cũng mở rộng quyền hạn của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài, như được quy định trong Khoản 7 Điều 96. Hơn nữa, đối với NLĐVN, Hiến pháp cũng đặt ra những quy định cụ thể về quyền lợi cơ bản của con người và NLĐ. Các quyền này bao gồm quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, công việc và địa điểm làm việc, đồng thời đảm bảo các điều kiện làm việc công bằng và an toàn. Ngoài ra, NLĐ cũng được đảm bảo quyền nhận lương, chế độ nghỉ ngơi và không bị phân biệt đối xử hay bị cưỡng bức trong quá trình lao động, như quy định tại Điều 35 của Hiến pháp 2013. 
Như vậy, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, kể cả NLĐ ở nước ngoài, việc ghi nhận một cách nhất quán và liên tục trong các bản Hiến pháp là rất quan trọng. Các văn bản pháp lý này đóng vai trò quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật của một quốc gia. Điều này cũng phản ánh sự tiếp nối và phát triển chi tiết của chủ trương và chính sách đúng đắn từ Đảng và Nhà nước. Đây là nền tảng cơ bản để xây dựng khung pháp lý chặt chẽ cho hoạt động bảo hộ công dân Việt Nam tổng quát và đặc biệt là bảo hộ NLĐ ở nước ngoài.
Thứ ba, “Luật NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ năm 2020, Luật số 69/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 13/11/2020”.
Trong số các văn bản luật hiện hành, Luật năm 2020 là văn bản quy định trực tiếp và chi tiết nhất về NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Luật này khẳng định chính sách của Nhà nước Việt Nam là “Bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Việt Nam trong lĩnh vực NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ”[footnoteRef:20]. Tại Điều 6 của Luật năm 2020 quy định các quyền, nghĩa vụ nói chung của NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài. Các điều từ điều 46 đến điều 49 và điều 51 của Luật năm 2020 quy định những quyền lợi đặc thù của NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài, bao gồm: “Được cung cấp thông tin về chính sách và pháp luật của Việt Nam và nước tiếp nhận lao động; Nhận thông tin về phong tục và tập quán của nước tiếp nhận; Biết quyền và nghĩa vụ của tất cả các bên khi làm việc ở nước ngoài; Hưởng tiền lương, tiền công, và các khoản thu nhập khác theo quy định trong HĐ và các điều ước quốc tế; Có chế độ khám chữa bệnh và bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; Chuyển về nước số tiền lương, tiền công và tài sản khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận NLĐ; Hưởng các quyền lợi từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật; Có quyền khiếu nại, tố cáo, hoặc khởi kiện về những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài”. [20:  Khoản 2 Điều 4 Luật năm 2020.] 

Ngoài các quy định liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài, Luật cũng đi sâu vào chi tiết về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong quá trình đưa NLĐ ra nước ngoài làm việc. Đặc biệt, Luật quy định rằng các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp có trách nhiệm chủ động và đảm bảo việc đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với các quy định pháp luật. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin rõ ràng và đầy đủ cho NLĐ về các điều kiện làm việc, quyền lợi và nghĩa vụ theo hợp đồng lao động, cũng như bảo đảm các điều kiện an toàn, sức khỏe nơi làm việc cho NLĐ. Bên cạnh đó, Luật cũng liệt kê và quy định rõ ràng các trách nhiệm của các cơ quan quản lý như Bộ LĐTBXH, Bộ Ngoại giao và các CQĐD ngoại giao và lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài. Các bộ ngành có trách nhiệm liên quan cũng được chỉ định rõ về việc hỗ trợ, giúp đỡ và bảo hộ quyền lợi của NLĐVN khi họ đang làm việc ở nước ngoài. Điều này đảm bảo rằng NLĐVN không chỉ được bảo vệ quyền lợi một cách toàn diện mà còn có sự hỗ trợ chặt chẽ từ phía các cơ quan chức năng của Nhà nước để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc tại nước ngoài.
Những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài đang có ý nghĩa rất quan trọng. Việc cung cấp khung pháp luật rõ ràng và hiệu quả giúp tăng cường sự tin tưởng của NLĐVN và các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các hoạt động quốc tế, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế xã hội của đất nước. Hệ thống pháp luật liên quan đến bảo vệ NLĐ làm việc ở nước ngoài đang từng bước hoàn thiện và ngày càng trở nên hoàn chỉnh hơn. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức cần được chú ý. Hiện nay, các quy định về bảo vệ NLĐ chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, thường là rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Điều này có thể dẫn đến sự lúng túng của cơ quan nhà nước và NLĐVN khi đối mặt với các tình huống khẩn cấp và khủng hoảng, khi hệ thống pháp luật hiện tại chưa cung cấp đầy đủ các quy định chi tiết về vấn đề này. Trong bối cảnh tình hình chính trị không ổn định và tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, nhu cầu về bảo vệ NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài trong tình huống khẩn cấp và khủng hoảng ngày càng cao. Điều này đặt ra một yêu cầu quan trọng là cần phải nhanh chóng hoàn thiện và thực thi các quy định pháp luật liên quan, đồng thời nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để đảm bảo sự bảo hộ và hỗ trợ chặt chẽ cho NLĐVN khi họ đang làm việc ở nước ngoài. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một môi trường làm việc an toàn, công bằng và thuận lợi cho NLĐVN tham gia vào các hoạt động quốc tế.
Như vậy, có thể thấy trong việc bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ, Luật đã thiết lập các quy định rất chi tiết và cụ thể. Bằng cách này, hệ thống pháp luật quốc gia đã tạo ra một khung pháp lý vững chắc và minh bạch để bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Ngoài ra, các quy định này còn phản ánh đầy đủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn trong các công ước của ILO liên quan đến “lao động di trú”. Ví dụ, các quy định về bảo hiểm xã hội hoặc tránh đánh thuế hai lần không chỉ giúp NLĐ tránh khỏi những gánh nặng tài chính không cần thiết, mà còn đảm bảo rằng họ nhận được các quyền lợi cơ bản như các công dân khác. Ngoài ra, việc cấm hành vi xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và quấy rối tình dục đối với NLĐ trong thời gian làm việc ở nước ngoài cũng là một điểm nhấn quan trọng trong các quy định này. Điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe và tính mạng của NLĐ mà còn đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và tôn trọng đối với họ. Tóm lại, sự hiện diện của các quy định rất chi tiết và cụ thể trong hệ thống pháp luật quốc gia cũng như các Công ước quốc tế liên quan đã tạo ra một cơ sở pháp lý mạnh mẽ để bảo vệ NLĐ làm việc ở nước ngoài.
Thứ tư, “Luật CQĐD nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, sửa đổi bổ sung năm 2017”.
Theo khoản 1 Điều 8 Luật năm 2009, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì “CQĐD thực hiện nhiệm vụ lãnh sự, bảo hộ lãnh sự đối với lợi ích của Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của công dân, pháp nhân Việt Nam”. CQĐD phải đảm bảo rằng các quy định pháp luật của Nhà nước và quốc gia tiếp nhận được thực hiện để bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền lợi hợp pháp của công dân. Trong trường hợp NLĐVN gặp vấn đề pháp lý hoặc tranh chấp lao động ở nước ngoài, CQĐD có trách nhiệm hỗ trợ họ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ theo quy định của pháp luật. Việc tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia tiếp nhận và các điều ước quốc tế giúp CQĐD thực hiện nhiệm vụ lãnh sự một cách hiệu quả và minh bạch. Điều này đảm bảo rằng các biện pháp được thực hiện để bảo vệ NLĐVN là hợp pháp và được thực hiện theo quy định của pháp luật, giúp tăng cường sự tin cậy và hỗ trợ từ phía CQĐD. Việc CQĐD thực hiện nhiệm vụ lãnh sự và bảo hộ lãnh sự theo quy định pháp luật quốc gia và quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Điều này giúp tạo ra một môi trường công bằng và an toàn cho họ trong quá trình làm việc và sống cư trú tại nước ngoài.
Theo khoản 4 Điều 9 Luật năm 2009, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì CQĐD thực hiện “hỗ trợ và bảo vệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”. Theo đó CQĐD cần đảm bảo rằng NLĐVN có môi trường sống ổn định và được hỗ trợ trong quá trình hòa nhập với xã hội tại quốc gia tiếp nhận. Các hoạt động bao gồm việc cung cấp thông tin, hỗ trợ về vấn đề pháp lý, giáo dục, văn hóa, y tế và các dịch vụ cần thiết khác để họ có thể thích nghi và hòa mình vào cộng đồng mới. CQĐD phải tổ chức và đưa ra các kiến nghị cụ thể để bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐVN, đồng thời ngăn ngừa hành động phân biệt đối xử đối với cộng đồng người Việt Nam ở quốc gia tiếp nhận. Như vậy, việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của CQĐD theo Điều 9 giúp tạo ra một môi trường thuận lợi và an toàn cho NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ, đồng thời đảm bảo rằng họ được bảo vệ và hỗ trợ một cách tốt nhất trong quá trình làm việc và sinh sống tại nước ngoài.
Thứ năm, văn kiện song phương. Việt Nam đã thiết lập các văn kiện hợp tác song phương với các quốc gia tiếp nhận lao động, đặt ra các nguyên tắc và điều kiện cụ thể để bảo vệ quyền lợi của NLĐ.
Với nhóm NLĐVN làm việc ở nước ngoài, Nhà nước ta đã tăng cường ký kết các hiệp định hợp tác và Biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực lao động với gần 50 quốc gia trên thế giới. Các văn kiện song phương này nhìn chung đều xác định quyền và nghĩa vụ cơ bản của NSDLĐ, NLĐ, cũng như trách nhiệm của cơ quan thẩm quyền của hai quốc gia trong việc thúc đẩy hợp tác về lao động và việc làm.
“MOU về lao động ký kết giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong những năm 2004, 2006, 2010, 2012, 2016, 2018 và gần đây nhất là năm 2023 đặt ra trách nhiệm của các cơ quan liên quan đối với NLĐ trong suốt quá trình chuẩn bị, cử và tiếp nhận lao động” [footnoteRef:21]. Bản ghi nhớ này cũng xác định các biện pháp phòng ngừa tránh tình trạng cư trú bất hợp pháp của NLĐ tại cả hai quốc gia. Sau 30 năm hợp tác về lao động, Hàn Quốc đã trở thành một trong những thị trường lao động quan trọng, thu hút đông đảo lao động Việt Nam đến làm việc. Bộ LĐTBXH Việt Nam cùng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã không ngừng mở rộng các hoạt động hợp tác toàn diện trong lĩnh vực lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp qua những năm qua. Chính phủ Hàn Quốc đang tích cực điều chỉnh chính sách nhằm thu hút một lượng lớn lao động nước ngoài, tạo các điều kiện thuận lợi hơn cho NLĐ. [21:  Minh Duyên (2023), “Việt Nam - Hàn Quốc ký kết Bản Ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động”] 

Hiệp định về “Hợp tác lao động giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào năm 2013 quy định quyền lợi của NLĐ như khiếu nại về thân thế hoặc lợi ích hợp pháp trong thời gian làm việc tại nước tiếp nhận” [footnoteRef:22]. Theo đó, NLĐ có quyền chuyển tiền và tài sản cá nhân về quốc gia theo quy định của pháp luật của nước tiếp nhận. Ngoài ra, họ còn được hưởng các quyền về bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, đồng thời được khuyến khích phát triển kỹ năng nghề nghiệp. [22:  Thu Cúc (2021), “Triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác lao động Việt Nam-Lào”] 

“MOU hợp tác về việc đưa lao động kỹ năng đặc định từ Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản năm 2019 cũng đặc định quyền lợi của lao động kỹ năng đặc định lưu trú tại Nhật Bản” [footnoteRef:23]. Theo đó, họ được hưởng các quyền lợi theo luật nhập cư, luật lao động, và các quy định pháp luật khác của Nhật Bản. Ngoài ra, họ cũng được hỗ trợ về chi phí đào tạo tiếng Nhật hoặc kỹ năng, cũng như chi phí đi lại, bao gồm cả chi phí trở về Việt Nam sau khi hết HĐ. [23:  G. Nam (2019), “Đưa lao động kỹ năng đặc định Việt Nam sang Nhật Bản”] 

Việt Nam đã liên tục nỗ lực xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm đảm bảo một cách vững chắc quyền lợi của NLĐVN khi họ làm việc ở nước ngoài. Một trong những biện pháp quan trọng mà Việt Nam đã thực hiện là việc ký kết các văn kiện song phương với các quốc gia tiếp nhận lao động. Những hiệp định này không chỉ thể hiện cam kết của cả hai bên trong việc bảo vệ quyền lợi của NLĐ mà còn tạo ra cơ sở pháp lý cụ thể để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lao động. Ngoài ra, Việt Nam cũng thực hiện các biện pháp cụ thể trong hệ thống pháp luật quốc gia nhằm đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Các quy định này không chỉ tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi cơ bản như lương, chế độ bảo hiểm, mà còn điều chỉnh các vấn đề như thời gian làm việc, điều kiện làm việc, và các quy định về an toàn lao động. Bằng cách này, Việt Nam mong muốn tạo ra một môi trường lao động ổn định và công bằng cho NLĐ, đồng thời tăng cường uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc liên tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho NLĐ là một nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự chặt chẽ trong việc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan và sự đồng thuận từ phía các quốc gia tiếp nhận lao động. Chỉ thông qua việc thực hiện mạnh mẽ các biện pháp này, quyền lợi của NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài mới thực sự được đảm bảo và nâng cao lên một cách đồng đều và bền vững.
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Thứ nhất, thanh tra và xử lý các trường hợp vi phạm quyền lợi của NLĐVN.
Việc thực hiện thanh tra và xử lý các vi phạm liên quan đến quyền lợi của NLĐ là một biện pháp quan trọng trong việc bảo vệ họ. Việc thanh tra và xử lý vi phạm quyền lợi của NLĐ giúp phát hiện và loại bỏ những hành vi vi phạm đến quyền lợi của họ. Nếu không có sự tăng cường trong công tác thanh tra và việc thanh tra không được thực hiện đều đặn, các cơ quan nhà nước sẽ không thể kiểm soát được các hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, hoặc cá nhân đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Điều này gây ra khó khăn trong việc đánh giá mức độ bị xâm phạm quyền lợi của NLĐ và dẫn đến việc không có cơ sở để xử lý các vi phạm pháp luật và bảo vệ NLĐ. Theo quy định của Điều 71 trong Luật năm 2020, Nhà nước có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại và tố cáo trong lĩnh vực NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Quy định này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng quyền lợi của NLĐ được bảo vệ và thúc đẩy một môi trường làm việc công bằng và an toàn cho họ.
Dựa trên cơ sở của Luật năm 2020, Chính phủ đã ban hành “Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 để quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, lĩnh vực đưa NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ”. Nghị định này có những điểm cụ thể nhằm tăng cường thẩm quyền và biện pháp xử phạt, được xác định rõ trong Chương V.  Theo đó, Nghị định đã chi tiết hóa về hình thức xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 3, cùng với các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Điều 4. Nghị định 12/2022/NĐ-CP được xây dựng dựa trên sự tương thích với “Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012”. Mức phạt đã được điều chỉnh lên cao hơn đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời, nghị định còn cụ thể hóa nhiều hành vi vi phạm khác trong từng nhóm hành vi vi phạm, mở rộng phạm vi áp dụng và tăng tính hiệu quả của quá trình xử phạt. “Hình thức xử phạt chính được áp dụng đối với các hành vi vi phạm là phạt tiền, với mức phạt tối thiểu là 5.000.000 đồng và tối đa là 200.000.000 đồng. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm, có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung, cùng với một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả”.
Điều 42 của Luật năm 2020 đề cập đến việc xử phạt các doanh nghiệp dịch vụ đưa NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài khi vi phạm các quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt như phạt tiền trong trường hợp vi phạm là một biện pháp quan trọng để đảm bảo tuân thủ và thúc đẩy tính chất trách nhiệm của các doanh nghiệp dịch vụ. Cụ thể, Khoản 8 Điều 42 này áp dụng các biện pháp phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm như sau: “d) Không cung cấp trợ giúp pháp lý trong trường hợp NLĐ cần đến hỗ trợ pháp lý khi bị lạm dụng, bạo lực hoặc phân biệt đối xử trong thời gian làm việc ở nước ngoài; đ) Không thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc không phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan của nước tiếp nhận lao động để GQTC liên quan đến NLĐ; e) Không giải quyết vấn đề phát sinh đối với NLĐ theo một trong các trường hợp sau: chết; tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp; bị xâm phạm tính mạng; bị xâm phạm sức khỏe; bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm; bị xâm phạm tài sản; thiên tai; dịch bệnh; chiến tranh; bất ổn chính trị; tình trạng khẩn cấp.”
Những hành vi vi phạm được nêu trong quy định này không chỉ gây ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của NLĐVN, mà còn gây ảnh hưởng đến uy tín và trách nhiệm của các doanh nghiệp dịch vụ. Việc không tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền lợi của NLĐ không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là hành động thiếu trách nhiệm đối với cộng đồng lao động và xã hội nói chung. Việc áp dụng biện pháp trừng phạt thông qua việc áp đặt mức phạt tiền là một cách hiệu quả để tăng cường tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp dịch vụ. Bằng cách này, những hành vi vi phạm sẽ không được dung thứ và sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của hành động của mình. Đồng thời, việc thực thi nghiêm túc các biện pháp trừng phạt cũng sẽ giúp tạo ra một môi trường làm việc ổn định và an toàn hơn cho NLĐVN khi họ đi làm việc ở nước ngoài. Điều này sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro cho NLĐ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ để thực hiện các hoạt động lao động một cách an toàn và hiệu quả.
Thứ hai, việc giải quyết tranh chấp liên quan đến NLĐVN,
Trong quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài, cũng giống như những quan hệ dân sự khác, thường xảy ra những mâu thuẫn, tranh chấp không tránh khỏi. Do đó, việc GQTC liên quan đến NLĐ được coi là một biện pháp bảo vệ quan trọng của pháp luật Việt Nam. Biện pháp này không chỉ giúp giảm bớt căng thẳng và mâu thuẫn giữa NLĐ với các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, hoặc cá nhân đưa họ đi làm việc ở nước ngoài, mà còn đảm bảo rằng những quyền lợi cơ bản của NLĐ được thực hiện đúng đắn. Điều 71 của Luật năm 2020 đã quy định rõ về việc GQTC liên quan đến NLĐ Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Điều 72 Luật năm 2020 quy định về nguyên tắc GQTC. Theo đó, các tranh chấp giữa NLĐ và các bên liên quan đến việc đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ sẽ được giải quyết dựa trên nền tảng của HĐ đã được ký kết giữa các bên và theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tranh chấp liên quan sẽ được giải quyết dựa trên thỏa thuận giữa các bên và theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận lao động, cũng như theo các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế có liên quan.
Khi xuất hiện tranh chấp, các bên cam kết thực hiện nguyên tắc GQTC bằng cách thương lượng trực tiếp và tự dàn xếp một cách khách quan và kịp thời. Qua quá trình hoà giải hoặc trọng tài, việc GQTC được thực hiện dựa trên sự tôn trọng đối với quyền và lợi ích của từng bên, tuân theo cả pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước nơi tranh chấp xảy ra. Doanh nghiệp có trách nhiệm chấm dứt các tranh chấp phát sinh trong quá trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời bảo đảm tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp tranh chấp trở nên phức tạp và có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước, doanh nghiệp phải báo cáo kịp thời và cung cấp đầy đủ thông tin về tranh chấp, đồng thời trình bày phương án giải quyết cụ thể cho cơ quan quản lý doanh nghiệp và Bộ LĐTBXH.
Tranh chấp lao động về bồi thường thiệt hại giữa NLĐ và doanh nghiệp, tổ chức đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ được xem xét là tranh chấp lao động cá nhân. Trong tình huống này, không nhất thiết phải thực hiện quá trình hòa giải tại cấp cơ sở. NLĐ, khi có yêu cầu, có thể khởi kiện trực tiếp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu GQTC. Thủ tục này có thể giúp giảm thiểu thời gian GQTC và tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ. Việc khiếu nại, tố cáo, và khởi kiện là những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật công nhận và bảo vệ. NLĐ có thể thực hiện những quyền này ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, thường xuyên, trong giai đoạn làm việc ở nước ngoài, xuất hiện những mâu thuẫn và tranh chấp về quyền lợi liên quan đến NLĐ. Nguyên nhân chủ yếu là do trong giai đoạn này, NLĐ có thể đánh giá được mức chi phí và quyền lợi mà họ đang nhận có sự tương xứng không, đồng thời kiểm tra xem các cam kết và hứa hẹn trước đó của doanh nghiệp trong các HĐ đã được thực hiện đúng mức nghiêm túc hay không.
Khi phát hiện bất kỳ vi phạm nào trong HĐ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài và thấy hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này ảnh hưởng đến quyền và lợi ích cá nhân, NLĐ, dù đang ở nước ngoài, vẫn có thể sử dụng các biện pháp pháp luật theo quy định của pháp luật Việt Nam. NLĐ có thể nộp đơn hoặc tố cáo trực tiếp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: đại diện ngoại giao, lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài hoặc Cục Quản lý Lao động Ngoài nước. Trong trường hợp có tranh chấp về bồi thường thiệt hại với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa NLĐ ra nước ngoài làm việc, NLĐ, sau quá trình thương lượng và hòa giải không thành công, có thể khởi kiện tại Tòa án Việt Nam để yêu cầu giải quyết. 
[bookmark: _Toc169703307]2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ người lao động Việt Nam ở nước ngoài theo hợp đồng
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Việc NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ là một chiến lược quan trọng, được Đảng và Nhà nước Việt Nam đưa ra trong bối cảnh quốc gia hội nhập và mở cửa, điều này phản ánh xu hướng di cư toàn cầu. Hoạt động này đã mở rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, mang lại nhiều cơ hội làm việc với thu nhập cao hơn cho NLĐVN. Điều này đồng thời góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của một phần của dân cư, giúp giảm đói nghèo, ổn định xã hội và định hình một đội ngũ lao động với trình độ chuyên môn và tác phong công nghiệp. Tình hình NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ hiện nay như sau:
Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH “trong giai đoạn từ 2007 đến 2019, đã có hơn 1,3 triệu NLĐVN tham gia công việc ở nước ngoài. Trung bình mỗi năm, khoảng 110.000 NLĐVN đã có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài, đóng góp vào việc giải quyết việc làm mới với tỷ lệ chiếm 7% trên toàn quốc”[footnoteRef:24]. Theo tổng hợp số liệu từ các doanh nghiệp “trong giai đoạn từ 2010 đến 2017, cả nước đã ghi nhận tổng cộng 821.862 NLĐ tham gia làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Trong số này, có 527.930 lao động nam, chiếm 64,2%, và 293.932 lao động nữ, chiếm 35,8%. Số lượng lao động nữ tham gia công việc ở nước ngoài theo HĐ đã có sự gia tăng, đạt đến 39,58% vào năm 2017”[footnoteRef:25]. Trong những năm gần đây, số lượng NLĐVN làm việc ở nước ngoài đã liên tục tăng. “Năm 2018 có 143 nghìn người, năm 2019 là 152 nghìn người. Riêng năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19, số lượng NLĐ đi làm việc ở nước ngoài giảm xuống còn hơn 78 nghìn người”[footnoteRef:26]. “Trong 11 tháng đầu năm 2023, số lao động Việt Nam đã đi làm việc ở nước ngoài là 146.156 (trong đó có 50.561 lao động nữ), đạt 121,8% so với kế hoạch năm 2023 (kế hoạch dự kiến từ 110.000 đến 120.000 lao động). Theo số liệu thống kê, Nhật Bản tiếp tục là thị trường hàng đầu tiếp nhận lao động Việt Nam với 74.354 người (gồm 31.592 lao động nữ), tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 54.769 lao động (bao gồm 16.820 lao động nữ), Hàn Quốc với 7.830 lao động (trong đó có 537 lao động nữ), Trung Quốc với 1.785 lao động (kể cả 02 lao động nữ), Hungary với 1.463 lao động (trong đó có 695 lao động nữ), Singapore với 1.333 lao động nam, Romania với 804 lao động (bao gồm 143 lao động nữ), Ba Lan với 760 lao động (trong đó có 136 lao động nữ) và các thị trường khác”[footnoteRef:27]. [24:  “Bộ LĐTBXH, Báo cáo số 62/BC-BLĐTBXH về Tổng kết thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.]  [25:  Ủy ban các vấn đề xã hội khóa XIV – Báo cáo số 1668/BC-UBVDDXH ngày 18/10/2018 về kết quả giám sát chuyên đề “Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2010 – 2017 và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam giai đoạn 2013 – 2017”.]  [26:  Tài liệu Hội thảo “Bảo đảm quyền của người lao động Việt Nam di chuyên” ngày 15/01/2021 tại Hải Phòng do Văn phòng Thường trực về nhân quyền của Chính phủ tổ chức.]  [27:  “Trang thông tin điện tử của Đảng cộng sản Việt Nam”] 

Các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam đã có sự mở rộng đáng kể trong thời gian gần đây. Việc này nhằm mục đích đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc đưa NLĐVN ra nước ngoài, đồng thời quản lý và bảo hộ cho họ khi làm việc tại các quốc gia này. Để thúc đẩy việc này, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định và thỏa thuận hợp tác lao động với nhiều quốc gia trên thế giới. Các đối tác trong danh sách này bao gồm “Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc, Trung Quốc (Đài Loan), Nhật Bản, Lào, Ca-ta, Ô-man, Nga, Bun-ga-ri, Cộng hòa Séc, Xlô-va-ki-a, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ka-zắc-xtan, Ca-na-đa và nhiều quốc gia khác”. Ngoài ra, một số Bộ và ngành liên quan đã thiết lập hình thức hợp tác song phương để đưa chuyên gia Việt Nam sang làm việc ở các quốc gia châu Phi trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế và nông nghiệp. Sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước giúp các doanh nghiệp không chỉ duy trì mà còn phát triển các thị trường lao động truyền thống như “Nhật Bản, Trung Đông, Đài Loan và Hàn Quốc”. Đồng thời, họ cũng chủ động đầu tư và tìm kiếm các thị trường mới có triển vọng như “Đức, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Síp, Ý, Belarus và nhiều quốc gia khác”. Trong quá trình này, các ngành nghề mà lao động Việt Nam có khả năng đáp ứng, chẳng hạn như điều dưỡng, hộ lý, đã được mở rộng và phát triển. Các doanh nghiệp cũng đã áp dụng các hình thức làm việc linh hoạt như lao động thời vụ và lao động kỳ nghỉ, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và tối ưu hóa hiệu quả lao động. Những nỗ lực này của Việt Nam không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội mà còn góp phần nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của đất nước trên nền tảng hợp tác lao động quốc tế cùng với các đối tác trên khắp thế giới.[footnoteRef:28] [28:  Tống Văn Băng (2021), “Hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và các nước về lao động Việt Nam làm việc có thời hạn ở nước ngoài - Thực trạng và giải pháp”] 

Công dân Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài thường nhận được những đánh giá rất tích cực từ phía NSDLĐ. Họ được đánh giá là những cá nhân khéo léo, cần cù và có khả năng nắm bắt công việc nhanh chóng. Ngoài ra, họ cũng được biết đến là những người ham học hỏi, sáng tạo và năng động, có khả năng làm việc năng suất và chất lượng cao. Một số quốc gia như Hàn Quốc và Nhật Bản đặc biệt đánh giá cao lao động Việt Nam. Họ được xem là có phẩm chất lao động ưu tú hơn so với lao động từ các quốc gia khác, do có phẩm chất lao động chăm chỉ, chịu khó và sự cầu tiến trong công việc. Đánh giá này không chỉ dựa trên khả năng thực thi công việc mà còn bao gồm cả tính cách ngoài việc làm. Sự đánh giá cao này từ phía các quốc gia tiếp nhận lao động Việt Nam không chỉ phản ánh chất lượng lao động mà còn thể hiện sự ủng hộ và tín nhiệm vào nguồn nhân lực Việt Nam trong các mối quan hệ lao động quốc tế. Điều này cũng góp phần tăng cường uy tín và thúc đẩy hợp tác kinh tế, lao động giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế. “Tuy nhiên, trình độ học vấn của lao động Việt Nam vẫn còn thấp, đặc biệt là với nhóm lao động phổ thông, chiếm tỷ lệ lớn từ 50%”[footnoteRef:29]. Trong khi đó, trình độ ngoại ngữ của họ còn hạn chế, thường dẫn đến các mâu thuẫn với chủ sử dụng. “Các vấn đề xảy ra thường xuyên khiến NLĐ không có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương để tự bảo vệ hoặc liên lạc với cơ quan cảnh sát, đặc biệt là khi họ phải đối mặt với sự ngược đãi, bạo hành, hoặc cưỡng bức, đặc biệt là trong trường hợp lao động giúp việc gia đình tại các quốc gia như Ả-rập-xê-ut và Đài Loan”[footnoteRef:30]. [29:  Tùng Nguyên (2024), “Nhân lực trình độ cao giống lao động phổ thông là... dễ mất việc”]  [30:  Trang thông tin điện tử Bộ LĐTBXH (2015), “Quyền lợi tối thiểu của lao động giúp việc gia đình”] 

Một thực tế đáng chú ý hiện nay là tình trạng tội phạm và vi phạm luật pháp nước sở tại, bao gồm các hành vi như cướp giật, trộm cắp, buôn ma túy, đánh bạc, mại dâm, sản xuất rượu lậu, đang diễn ra tại một số địa điểm có lao động Việt Nam. Ngoài ra, có những vấn đề tranh chấp về thu nhập xuất hiện trong quá trình lao động, đặc biệt là với lao động phổ thông trong giai đoạn đầu của HĐ, dẫn đến các biểu hiện như đình công hoặc những hành động quá khích như đập phá, xung đột với đốc công hoặc công nhân đồng nghiệp. “Một ví dụ tiêu biểu là vụ đình công của gần 200 công nhân tại một nhà máy may ở Jordan. Việt Nam đã phải cử phái đoàn liên ngành để giải quyết tình trạng này và đưa hơn 30 lao động về nước. Cũng đáng lưu ý là tình trạng đánh nhau giữa hàng trăm lao động Việt Nam do mâu thuẫn trong khi chơi cờ bạc đã dẫn đến việc 30 lao động bị thương nặng, buộc phải được điều trị tại bệnh viện. Đối diện với tình hình này, nước sở tại đã yêu cầu Việt Nam tiếp nhận 520 lao động về nước từ Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)”[footnoteRef:31]. [31:  Bùi Quốc Thành (2011), “Bảo hộ lãnh sự đối với người lao động Việt Nam ở nước ngoài”, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, Bộ Ngoại giao] 

[bookmark: _Toc169703309]2.2.2. Những thành tựu đạt được
Trong thời gian gần đây, việc đưa NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài đã nhận được sự chú trọng đặc biệt và được chỉ đạo một cách sâu sắc từ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành và chính quyền địa phương ở mọi cấp độ cùng với sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị xã hội đã đóng góp quan trọng vào việc quản lý và tổ chức hoạt động này. Ngoài ra, các cơ quan truyền thông, báo chí và dư luận xã hội cũng đã tham gia tích cực trong việc thông tin và tuyên truyền về các chính sách, pháp luật liên quan đến lao động đi làm việc ở nước ngoài, cũng như về tình hình thị trường lao động ngoài nước. Nhờ vào sự hỗ trợ này, nhận thức của cộng đồng và người lao động về quyền lợi và cơ hội trong việc lao động ở nước ngoài đã được nâng cao đáng kể. Hơn nữa, đội ngũ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đưa lao động đi làm việc đã ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Sự đóng góp đáng kể của họ không chỉ thể hiện qua việc cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và đảm bảo cho người lao động được điều kiện làm việc tốt nhất, mà còn là một phần quan trọng trong việc đạt được kết quả tích cực trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nói chung và bảo vệ công dân Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo HĐLĐ nói riêng.
Thứ nhất, về thực tiễn bảo vệ NLĐVN 
Quan sát thấy sự gia tăng về số lượng vụ việc và NLĐ ở nước ngoài được bảo hộ, chính phủ đã thực hiện chủ động và kịp thời với phương châm “Bảo hộ chủ động, nhanh chóng và hiệu quả”. Bộ Ngoại giao đã không ngừng củng cố hợp tác với các bộ, ngành trong nước và các CQĐD Việt Nam tại nước ngoài để hỗ trợ và giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến NLĐ. Các vấn đề như nợ lương, mất việc, tai nạn lao động, và thậm chí trường hợp tử vong trong quá trình làm việc đã được xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo an toàn và đưa NLĐ về nước. Nhiều kết quả đáng chú ý đã được đạt được trong công tác bảo hộ công dân. 
Trong năm 2018, “Việt Nam đã triển khai các biện pháp bảo hộ cho 10.378 công dân gặp khó khăn ở nước ngoài, một tăng trưởng đáng kể với 2.354 trường hợp (tăng 22%) so với năm trước. Trong số này, có 6.546 công dân được bảo hộ tại Đông Bắc Á (đặc biệt là 6.266 người ở Trung Quốc); 2.498 người tại Đông Nam Á; và 1.334 người ở các khu vực khác, trong đó có 820 người ở châu Âu, 104 người ở châu Mỹ, và 394 người ở châu Phi”[footnoteRef:32]. Để hỗ trợ những công dân Việt Nam đang ở nước ngoài và gặp khó khăn hoặc bị ốm đau mà không thể tự chi trả kinh phí, Quỹ Bảo hộ công dân đã được sử dụng một cách linh hoạt và hiệu quả. Quỹ này được Chính phủ thành lập và vận hành dựa trên nguyên tắc đặt cọc, tạm ứng, và truy thu sau, tương tự như các quy định về Bảo hộ công dân của nhiều quốc gia trên thế giới. Nguyên tắc này đã đảm bảo rằng việc hỗ trợ cho công dân Việt Nam khi họ đang gặp khó khăn ở nước ngoài là kịp thời và hiệu quả.  [32:  “Cục Lãnh sự, Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019”] 

Trong thời gian gần đây, Chính phủ, cùng với các bộ ngành liên quan và các cơ quan địa phương, đã thực hiện một loạt các chính sách và triển khai các hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ và chuyên gia khi họ ra nước ngoài làm việc. Quyền và lợi ích của họ đã được đảm bảo và được coi trọng. Trong trường hợp xảy ra các sự cố lớn tại các địa bàn mà người Việt Nam đến làm việc, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ/ngành có kế hoạch và hành động khẩn trương để bảo vệ tính mạng và tài sản của NLĐ. “Trong sự cố tại Libya, Chính phủ đã tổ chức sơ tán và đưa hơn 10.000 lao động về nước an toàn vào năm 2011 và gần 2000 lao động vào năm 2014, đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ cho họ. Để ứng phó với các sự kiện như sóng thần và vụ nổ nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản, Chính phủ đã phát triển các kịch bản, phương án hỗ trợ, bảo vệ và sơ tán NLĐ khi cần thiết. Cũng đã có các biện pháp được triển khai để đảm bảo an ninh và an toàn cho NLĐ khi xảy ra biến động chính trị ở Algeria vào tháng 04/2019 và xung đột giữa Mỹ và Iran vào tháng 01/2020. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và Ban quản lý lao động Việt Nam tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Ả-rập-xê-út, UAE và các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại khu vực Trung Đông, Châu Phi phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để đôn đốc giải quyết các tranh chấp HĐ và hỗ trợ các thủ tục cần thiết khi có chuyến bay đưa công dân về nước. Đặc biệt chú trọng vào việc hỗ trợ những NLĐ gặp khó khăn về chỗ ở hoặc bị ốm đau. Trong giai đoạn từ 2020 đến 2021, Chính phủ đã thành công trong việc đưa về nước một lượng lớn lao động từ nhiều quốc gia, bao gồm 1008 lao động từ Ả-rập-xê-út, 340 lao động từ UAE, 400 lao động từ Algeria, 216 lao động từ Guinea Xích Đạo và 226 lao động từ Uzbekistan. Hợp tác quốc tế đa phương trong lĩnh vực NLĐ đi làm việc ở nước ngoài thời gian qua đã được tăng cường và xúc tiến mạnh mẽ, đem lại các hiệu quả thiết thực”[footnoteRef:33]. [33:  CA thành phố Đà Nẵng, “Bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và chuyên gia làm việc ở nước ngoài”] 

Thông qua các hoạt động hỗ trợ và bảo hộ công dân Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo HĐ, có thể nhận thấy rằng: việc bảo vệ những người Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo HĐ cá nhân hoặc những người tự ý bỏ HĐ và ở lại nước ngoài làm việc trái phép, cũng như những người bị lừa đảo trong quá trình xuất khẩu lao động và cuộc sống lang thang ở nước ngoài, đặc biệt là phụ nữ bị bán ra nước ngoài để làm gái mại dâm, đang là một vấn đề đầy thách thức. Bởi vì những người này không đăng ký thông tin với CQĐD của Việt Nam ở nước ngoài, không có ai quản lý, khi gặp tai nạn hoặc rủi ro, việc xác định ngay vị trí công dân Việt Nam để thực hiện bảo hộ và giúp đỡ trở nên khó khăn. Để cung cấp sự giúp đỡ và bảo hộ cho họ, CQĐD cần một khoảng thời gian nhất định để tiến hành xác minh từ khi nhận được thông tin. Ngoài ra, cần phải tìm kiếm nguồn tài chính để chi trả các chi phí, đặc biệt là chi phí vận chuyển bằng máy bay để đưa họ trở về nước. Do nguồn chi phí chủ yếu của Quỹ Bảo hộ công dân dựa trên nguyên tắc tạm ứng hoặc có bảo lãnh và đặt cọc, việc này đòi hỏi sự quản lý tài chính và kế hoạch cụ thể.
Trong việc quản lý hoạt động đưa NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ, những nỗ lực cụ thể đã được thực hiện. 
- Trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được quy định bởi pháp luật, Bộ Ngoại giao đã tích cực chỉ đạo các CQĐD ngoại giao của Việt Nam tại các quốc gia khác tăng cường công tác quản lý và bảo hộ cho NLĐVN đóng vai trò quan trọng. Đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng đã nâng cao cung cấp thông tin và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an trong việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn trốn tránh, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến NLĐVN ở nước ngoài. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn và quyền lợi hợp pháp của NLĐVN mà còn góp phần tăng cường uy tín và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý lao động và bảo vệ công dân khi làm việc ở nước ngoài.
- Trong việc bảo vệ công dân Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, Việt Nam đã triển khai mạng lưới cơ quan quản lý lao động tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng lao động Việt Nam đáng kể, bao gồm: “Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), và Ả Rập Xê Út. Đối với các quốc gia khác, nhiệm vụ này được các CQĐD ngoại giao của Việt Nam đảm nhiệm. Các cơ quan này đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách rất hiệu quả, đặc biệt là trong việc giải cứu và bảo vệ công dân Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp. Chẳng hạn, vào năm 2011 và 2014, các cơ quan này đã tổ chức sơ tán cho NLĐVN đang làm việc tại Libya, tổ chức hơn 600 chuyến bay để giải cứu hơn 130.000 công dân và lao động từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về Việt Nam do dịch COVID-19 năm 2021. Năm 2022, họ cũng đã giải cứu hơn 1.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Campuchia. Gần đây nhất, họ đã tổ chức việc đưa gần 800 công dân Việt Nam, trong đó có nhiều lao động từ Miến Điện trở về nước do tình hình nguy hiểm đe dọa tính mạng và an toàn của họ”[footnoteRef:34]. Các hành động này đã chứng minh sự quan tâm và sẵn lòng hỗ trợ của nhà nước đối với NLĐVN làm việc ở nước ngoài. [34:  Nguyễn Thanh Tuấn (2024), “Chính sách bảo hộ công dân lao động tại nước ngoài của Việt Nam”] 

- Các Ban quản lý lao động được thành lập với mục đích chủ yếu là thực hiện một loạt các nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kịp thời cho lao động và doanh nghiệp trong quá trình NLĐVN làm việc ở nước ngoài. Những nhiệm vụ này bao gồm việc giám sát và đánh giá điều kiện làm việc, bảo đảm các quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo đúng quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc của họ. Đối với các địa phương chưa có Ban quản lý lao động, các CQĐD ngoại giao đã tích cực và chủ động thực hiện công tác bảo hộ và hỗ trợ cho NLĐVN ở nước ngoài khi họ liên hệ và có yêu cầu. Điều này đòi hỏi các CQĐD ngoại giao phải có vai trò chủ động trong việc cung cấp thông tin, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho người lao động, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn phát sinh mà họ có thể gặp phải khi làm việc ở nước ngoài. Các hoạt động này không chỉ nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia khác, đồng thời nâng cao uy tín và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.
- Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp dịch vụ phải bắt buộc chọn đại diện để quản lý và bảo vệ quyền lợi của NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài. Điều này đảm bảo rằng các doanh nghiệp sẽ có một người đại diện chịu trách nhiệm đối với việc giám sát và đảm bảo điều kiện làm việc hợp lý cho người lao động theo đúng quy định pháp luật của quốc gia tiếp nhận. Các doanh nghiệp đã thể hiện sự cam kết cao đối với việc bảo vệ quyền lợi của NLĐVN bằng việc tích cực cử đại diện quản lý lao động đến các thị trường mà họ đưa nhiều lao động đi. Nhờ vào sự hiện diện của đại diện này, các doanh nghiệp có thể theo dõi và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động, như bảo vệ quyền lợi lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và thúc đẩy các chính sách phát triển nhân sự. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được tăng cường và khuyến khích mạnh mẽ. Việc này không chỉ mang lại những lợi ích cụ thể cho các doanh nghiệp và người lao động mà còn đóng góp tích cực vào mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế, thể hiện sự uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế. “Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Di cư Quốc tế từ tháng 11 năm 2007 và tích cực tham gia vào các hoạt động của ILO cũng như hợp tác trong lĩnh vực di cư lao động với các quốc gia ASEAN”[footnoteRef:35]. Các nước thành viên đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thống nhất hành động chung để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của NLĐVN khi đi làm việc ở nước ngoài. Các tổ chức quốc tế đã chơi một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các hoạt động này thông qua triển khai nhiều dự án, bao gồm: Dự án “thúc đẩy di cư lao động an toàn từ Việt Nam với sự hợp tác của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM)”[footnoteRef:36]; Dự án “Hành động ba bên nhằm bảo vệ NLĐ trong và từ khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (Dự án Tam giác)” do ILO tài trợ[footnoteRef:37]; Dự án “tăng quyền năng cho phụ nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” do Cơ quan Phụ nữ của LHQ tài trợ[footnoteRef:38]. Những nỗ lực này nhằm nâng cao năng lực và đảm bảo di cư an toàn cho NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài. [35:  CA thành phố Đà Nẵng, “Bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và chuyên gia làm việc ở nước ngoài”]  [36:  https://www.molisa.gov.vn/baiviet/236598?tintucID=236598]  [37:  https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Projects/WCMS_205868/lang--vi/index.htm]  [38:  https://hoilhpn.org.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/tang-quyen-nang-cho-phu-nu-viet-nam-%C4%91i-lam-viec-o-nuoc-ngoai-giai-phap-bao-ve-thiet-thuc-13653-1.html] 

Thứ hai, về mặt pháp luật, trong những năm gần đây, Việt Nam đã chủ động thúc đẩy quá trình di cư hợp pháp và tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật liên quan đến việc đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tuân theo các điều ước quốc tế về hợp tác lao động và bảo vệ công dân Việt Nam khi họ làm việc ở nước ngoài. Các quy định và chính sách trong lĩnh vực bảo hộ và chăm sóc NLĐVN khi họ sống, làm việc hoặc học tập ở nước ngoài đã được xây dựng một cách cụ thể. Mục đích của những quy định này là đảm bảo bảo hộ các quyền lợi cơ bản về sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân phẩm của công dân Việt Nam khi họ tạm trú hoặc làm việc ở nước ngoài. Chính phủ đã thiết lập một cơ chế pháp lý chặt chẽ và rõ ràng, nhằm tạo ra một môi trường an toàn và bảo vệ cho NLĐVN khi họ phải đối mặt với những thách thức và rủi ro trong quá trình sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Bằng việc xây dựng các chính sách này, Việt Nam hy vọng thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững và mang lại những lợi ích cụ thể cho người lao động, đồng thời góp phần vào việc nâng cao vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế.
[bookmark: _Toc169703310]2.2.3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a. Tồn tại, hạn chế
Ngoài những kết quả tích cực đã đạt được, hoạt động bảo vệ NLĐVN còn tồn tại một số hạn chế và thiếu sót, không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thực tế. 
Thứ nhất, công tác quản lý lao động, bảo hộ và hỗ trợ NLĐVN đôi khi chưa được thực hiện kịp thời và triệt để, thường chỉ tập trung vào xử lý các vụ việc khi đã xảy ra, đặc biệt là những vụ việc lớn, có tính chất nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng lớn đến nhóm lớn người lao động. Nguyên nhân chủ yếu là do địa bàn làm việc của NLĐVN tại các nước ngoài rất rộng lớn, trong khi lực lượng cán bộ của các Ban quản lý lao động hạn chế và thiếu sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và các CQĐD. Việc thiếu hụt CQĐD tại một số quốc gia, hoặc một CQĐD phải đảm nhận trách nhiệm cho nhiều quốc gia khác nhau cũng là một trong những nguyên nhân chính. Hiện tại, “Việt Nam chỉ có 94 CQĐD ngoại giao trên toàn thế giới”[footnoteRef:39], điều này cũng gây khó khăn trong việc quản lý, hỗ trợ và bảo vệ người lao động. Mặt khác, “ lao động nữ chiếm khoảng 35% tổng số NLĐVN làm việc ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu tập trung ở Đài Loan, Hàn Quốc và Malaysia” [footnoteRef:40]. Tuy nhiên, công tác bảo hộ lao động cho phụ nữ vẫn còn nhiều hạn chế và không đồng đều. Sự không cân đối và phân biệt đối xử đối với phụ nữ di cư, cùng với việc chưa đặc biệt chú ý đến vấn đề bình đẳng giới trong thực hiện chính sách đưa người lao động ra nước ngoài làm việc theo HĐ, đã tạo ra nhiều thách thức trong công tác bảo vệ phụ nữ lao động khi họ làm việc ở nước ngoài. Một số quốc gia như Philippines đã thành công trong việc thiết lập các trung tâm hỗ trợ cho phụ nữ phải đối mặt với tình trạng quấy rối tình dục, lạm dụng và phân biệt đối xử tại các quốc gia mà lao động nữ của họ đang làm việc. Tuy nhiên, nhiều quốc gia vẫn chưa có các cơ chế hỗ trợ và bảo vệ phù hợp đối với phụ nữ lao động, dẫn đến việc họ phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức trong quá trình làm việc ở nước ngoài. [39:  Xuân Lan (2023), “94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải là những cây ăng-ten nhạy bén, tin cậy”, truy cập ngày 08/04/2024, https://congly.vn/94-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-phai-la-nhung-cay-ang-ten-nhay-ben-tin-cay-229771.html]  [40:  Tùng Dương (2023), “Lao động Việt Nam có mặt ở hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ”, truy cập ngày 08/04/2024, https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/lao-dong-viet-nam-co-mat-o-hon-40-quoc-gia-vung-lanh-tho-i331690/] 

Việc gửi cán bộ quản lý của doanh nghiệp sang thị trường nước bạn, theo quy định, đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Hầu hết các quốc gia tiếp nhận lao động không chấp nhận việc doanh nghiệp thiết lập văn phòng quản lý lao động tại nước sở tại hoặc gửi cán bộ đại diện Việt Nam sang để quản lý. Để vượt qua tình hình này, đa số doanh nghiệp đều chọn gửi cán bộ sang quản lý lao động dưới danh nghĩa cán bộ phiên dịch cho đối tác hoặc người lao động. Tuy nhiên, những cán bộ này thường thiếu địa vị pháp lý để thực hiện chức năng quản lý và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong trường hợp phát sinh vấn đề. Ngoài ra, họ cũng gặp khó khăn khi tương tác với các tổ chức liên quan của nước sở tại trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến người lao động. Sự thiếu hụt địa vị pháp lý và khả năng tương tác với các tổ chức địa phương có thể dẫn đến việc không thể giải quyết các vấn đề phát sinh một cách hiệu quả và kịp thời, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động. Để cải thiện tình trạng này, cần có sự hỗ trợ và sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan chính quyền địa phương, CQĐD ngoại giao, và các doanh nghiệp, nhằm tạo ra các giải pháp phù hợp và đảm bảo cho việc quản lý và bảo vệ NLĐVN được hiệu quả và bền vững hơn.
Thứ hai, về sự phối hợp với cơ quan, tổ chức quốc tế, trong thời gian gần đây, các CQĐD ngoại giao của Việt Nam đã tích cực tìm kiếm và chủ động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hộ công dân, đặc biệt là đối với công dân Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, xuất hiện một số trường hợp khiến cho công tác này gặp khó khăn, đặc biệt là khi các cơ quan có thẩm quyền của một số quốc gia chưa ký kết Hiệp định lãnh sự với Việt Nam, không thông báo hoặc không hợp tác với các CQĐD ngoại giao Việt Nam về việc bắt giữ và xử lý công dân Việt Nam. Tình trạng này đang gây ra những rắc rối và trở ngại đáng kể trong quá trình thực hiện công tác bảo hộ công dân. Chẳng hạn, “một công dân Việt Nam bị bắt giữ vì tội phạm ma túy ở Bahrain (một quốc gia ở vùng Trung Đông) mà Việt Nam chưa thiết lập Hiệp định lãnh sự. Trong quá trình điều tra và xử lý, cơ quan công an của quốc gia đó không thông báo cho Đại sứ quán Việt Nam và không cung cấp thông tin cần thiết về tình trạng và quyền lợi của công dân Việt Nam. Do đó, Đại sứ quán Việt Nam không thể cung cấp hỗ trợ pháp lý, tư vấn cho công dân này trong vụ việc”. Ngoài ra, ở những quốc gia chưa ký kết Hiệp định hỗ trợ tư pháp với Việt Nam, công dân Việt Nam buộc phải thực hiện các thủ tục hợp pháp đặc biệt nếu muốn sử dụng các giấy tờ được cấp bởi các cơ quan Việt Nam. Họ cũng phải nộp tiền tạm ứng án phí khi khởi kiện tại toà án và bản án cũng như quyết định của toà án nước ngoài không được công nhận hay thi hành tại Việt Nam, tạo ra những khó khăn và phiền toái cho công dân Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi pháp lý khi họ đối mặt với các vấn đề pháp lý nước ngoài. Vấn đề này cần sự cố gắng hơn nữa từ phía các cơ quan ngoại giao và chính quyền Việt Nam, đồng thời cần có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp quốc tế và bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài một cách toàn diện và hiệu quả hơn.
Thứ ba, về mặt pháp luật, việc bảo hộ người Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài được coi là một chủ trương liên tục của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh thúc đẩy xuất khẩu lao động và di cư lao động hợp pháp, nhằm tăng cường hội nhập quốc tế. Hệ thống văn bản luật đã được ban hành để thể chế hoá các quan điểm và chủ trương lớn của Đảng về vấn đề này. Tuy nhiên, có những thách thức còn tồn tại trong hệ thống pháp luật. Các quy định về bảo hộ công dân Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài hiện nay vẫn phân tán trong nhiều văn bản khác nhau, không tập trung một cách thống nhất. Điều này gây khó khăn cho việc áp dụng và thực hiện các chính sách bảo vệ công dân hiệu quả. Khái niệm về bảo hộ công dân còn chưa được hiểu và áp dụng thống nhất, dẫn đến sự nhầm lẫn và khó khăn trong quá trình thực hiện. Sự thiếu rõ ràng về định nghĩa và phạm vi bảo hộ làm mất đi tính khách quan và thực tiễn của các chính sách. Thiếu sự dung hòa giữa luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam, đặc biệt là trong việc bảo vệ quyền lợi của công dân chống lại sự vi phạm từ phía nước ngoài. Việc thiếu điều chỉnh phù hợp có thể dẫn đến việc áp dụng không thực tế và hiệu quả của các biện pháp bảo vệ. Quy định về bảo hộ công dân trong tình huống khẩn cấp chưa được đầy đủ, thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng và thực tiễn. Điều này có thể khiến cho các công dân gặp rủi ro khi không có sự hỗ trợ phù hợp từ phía chính quyền hoặc đại diện ngoại giao. Cơ chế bảo hộ công dân chưa được cụ thể hoá, và trách nhiệm của các chủ thể trong công tác bảo hộ chưa được minh định đầy đủ trong các văn bản luật. Điều này khiến cho việc thực thi và áp dụng các chính sách bảo vệ không đồng đều và hiệu quả. Tình trạng này ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác bảo hộ công dân Việt Nam khi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp như tai nạn lao động, xảy ra các vụ việc pháp lý, hoặc khi phải đối mặt với những tình huống bất ngờ khác. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự cải thiện và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan, đồng thời nâng cao khả năng thực thi và phối hợp quốc tế để đảm bảo quyền lợi và an toàn cho công dân Việt Nam khi làm việc ở nước ngoài.
b. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại
Một là, trong một số tình huống, các CQĐD của Việt Nam tại nước ngoài không thể nhận được danh sách chi tiết về nhân thân và thông tin hộ chiếu của những NLĐ do doanh nghiệp gửi sang làm việc tại địa phương đó. Điều này đặt ra những thách thức đáng kể trong việc thực hiện công tác bảo hộ công dân của CQĐD. Việc thiếu thông tin chi tiết về các NLĐ như danh tính, thông tin hộ chiếu làm cho CQĐD gặp khó khăn trong việc xác minh và bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam. Đây là một vấn đề nghiêm trọng đặc biệt khi cần xử lý các tình huống khẩn cấp, tai nạn lao động, hoặc khi phải hỗ trợ pháp lý cho công dân trong các vụ việc phức tạp tại nước ngoài. “Hiện nay, đã thành lập 8 Ban quản lý lao động tại các quốc gia có số lượng lớn lao động Việt Nam, như Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Libya, và Cộng hòa Séc”[footnoteRef:41]. Ở những khu vực có Ban quản lý lao động, công tác quản lý và bảo vệ quyền lợi của NLĐ được thực hiện trong điều kiện tốt hơn, giúp phát hiện và xử lý các vấn đề kịp thời, không để chúng kéo dài và tạo ra hậu quả tiêu cực. Theo thống kê, “lao động Việt Nam hiện có mặt ở hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ và làm việc trong khoảng 30 ngành, nghề khác nhau”[footnoteRef:42]. Sự phân bố lao động Việt Nam ở các quốc gia rất lớn, trong khi lực lượng cán bộ của Ban quản lý lao động vẫn hạn chế và nguồn kinh phí hoạt động không đủ, nên còn trường hợp việc hỗ trợ NLĐVN không được triển khai kịp thời và hiệu quả. Ngoài ra, nhiều CQĐD của Việt Nam ở nước ngoài thường phải kiêm nhiệm đồng thời một số quốc gia khác, và mỗi cơ quan thường chỉ có từ 5 đến 7 cán bộ. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi cán bộ phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như chính trị, đối ngoại, kinh tế, thương mại, báo chí, tuyên truyền và nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy, khi có các vụ việc xảy ra ở các quốc gia kiêm nhiệm hoặc ở các địa phương xa xôi, có thể cách xa hàng nghìn kilomet so với trụ sở của CQĐD, việc đi lại trở nên khó khăn và gây ra nhiều trở ngại đáng kể cho công tác bảo hộ công dân[footnoteRef:43]. [41:  Thiên Thanh (2017), “Đẩy mạnh công tác quản lý lao động ngoài nước”]  [42:  Tùng Dương (2023), “Lao động Việt Nam có mặt ở hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ”, truy cập ngày 08/04/2024, https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/lao-dong-viet-nam-co-mat-o-hon-40-quoc-gia-vung-lanh-tho-i331690/]  [43:  T. K (2018), “Bảo hộ cho 8.024 công dân Việt Nam ở nước ngoài trong năm 2017”, https://vtv.vn/trong-nuoc/bao-ho-cho-8024-cong-dan-viet-nam-o-nuoc-ngoai-trong-nam-2017-20180212114027111.htm, truy cập ngày 24/04/2024.] 

Hai là, nhiều doanh nghiệp đang mắc phải tình trạng không thực hiện đúng quy định về việc tương tác và hợp tác chặt chẽ với CQĐD của Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của NLĐ ở nước ngoài. Việc chưa tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp, dẫn đến tình trạng thông tin liên quan đến lao động ngoại nước đôi khi không đầy đủ, không chính xác và thiếu cập nhật. Điều này tạo ra khó khăn đáng kể trong công tác quản lý và xử lý các vụ việc phát sinh. Hồ sơ pháp lý của NLĐ thường không đầy đủ, đặt ra những thách thức khi phải thanh lý Hợp đồng lao động và giải quyết quyền lợi khi họ trở về nước, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của họ. Doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm các quy định về lưu trữ hồ sơ và báo cáo đầy đủ để đảm bảo rằng NLĐ có đủ điều kiện để bảo vệ quyền lợi của mình. Trong khi đó, hình thức xử phạt áp dụng theo luật định đối với các hành vi vi phạm của doanh nghiệp thường khá nhẹ, thường chỉ là cảnh cáo hoặc áp dụng mức phạt tiền ở mức thấp. So với lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ việc xuất khẩu lao động, mức xử phạt này thường quá thấp và không đủ sức răn đe, không đem lại hiệu quả đáng kể trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm tiếp diễn trong tương lai. Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) đã thông báo về việc áp đặt mức phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV đào tạo và cung ứng nhân lực - HAUI (LETCO). Mức phạt là 50 triệu đồng do công ty này tiến hành chuẩn bị nguồn lao động tại Hàn Quốc theo visa E7 trong ngành đóng tàu mà không có sự chấp thuận từ Bộ LĐTBXH. Bên cạnh việc xử phạt hành chính, công ty này cũng bị đình chỉ hoạt động chuẩn bị nguồn lao động trong thời gian 12 tháng[footnoteRef:44]. Mức phạt tiền này được coi là quá nhẹ so với tính nghiêm trọng của vi phạm và lợi ích mà doanh nghiệp thu được từ việc vi phạm và không đủ để ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai. [44:  Thu Hằng (2022), “Xử phạt 4 doanh nghiệp xuất khẩu lao động 220 triệu đồng”, https://thanhnien.vn/xu-phat-4-doanh-nghiep-xuat-khau-lao-dong-220-trieu-dong-1851517533.htm, truy cập ngày 24/04/2024.] 

 Ngoài các yếu tố nêu trên, thực tế cho thấy khi khủng hoảng xảy ra ở nước sở tại, hầu hết các quốc gia đều cố gắng giải cứu công dân của mình thông qua cơ chế đơn phương, song phương hoặc thông qua các tổ chức quốc tế, nhưng cơ chế hợp tác đa phương chưa phát huy hiệu quả. Công tác hỗ trợ và bảo hộ công dân trong tình trạng khủng hoảng gặp nhiều khó khăn, phát sinh từ những yếu tố sau: Tình huống khủng hoảng thường xảy ra nhanh chóng và bất ngờ, trong khi thực tế ở nước ta chưa có cơ quan chuyên trách cũng như khung pháp luật cụ thể để xử lý vấn đề này. Điều này đặt ra một rào cản đối với công tác bảo hộ công dân, đặc biệt là đối với người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, khi gặp phải một số khó khăn. Một số chủ sử dụng lao động ở các khu vực không chịu tác động của chiến tranh có ý muốn giữ lao động ở lại và do đó không hợp tác trong việc thanh toán tiền lương, cung cấp phương tiện và hỗ trợ lao động di tản về nước. Việc đảm bảo nguồn lương thực và thực phẩm trong quá trình di tản gặp nhiều khó khăn do chiến sự diễn ra mạnh mẽ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan còn chưa hiệu quả trong giai đoạn đầu của chiến dịch; nguồn lực tài chính cho công tác di tản vẫn còn hạn chế.... Một số doanh nghiệp đang theo đuổi lợi nhuận, không chú ý đến việc bảo vệ lợi ích của NLĐ, điều này dẫn đến việc phối hợp chưa kịp thời với CQĐD, gây khó khăn trong việc nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp bảo vệ quyền lợi của NLĐ; nhiều doanh nghiệp chưa có đại diện thường trú và chỉ cử người sang giải quyết vụ việc, dẫn đến việc theo dõi và quản lý không đúng thời điểm. Ở trong nước, hệ thống pháp luật về bảo hộ công dân cơ bản đã được hoàn thiện, nhưng quy định về bảo hộ công dân vẫn còn phân tán ở nhiều văn bản khác nhau, thiếu một quy định chi tiết về bảo hộ công dân trong tình huống khẩn cấp. Do đó, khi phải đối mặt với tình huống khẩn cấp, các CQĐD gặp khó khăn và lúng túng, không thể triển khai các biện pháp ứng phó một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, các ràng buộc pháp lý giữa lao động, các đơn vị sử dụng lao động và doanh nghiệp phái cử vẫn còn lỏng lẻo. Khi xảy ra khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp từ chối chịu trách nhiệm đưa công dân về nước. 
Ngoài ra, giống như nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam hiện chưa thiết lập quy trình chuẩn bảo vệ công dân khi phải đối mặt với tình huống khẩn cấp ở nước ngoài. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho công tác bảo vệ công dân, đặc biệt là đối với NLĐVN đang làm việc chủ yếu tại các nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Tình trạng này tạo ra nhiều khó khăn trong việc phối hợp với cơ quan chức năng của nước đó. Tất cả những vấn đề trên đã tạo nên những rào cản, hạn chế đáng kể hiệu quả của công tác bảo vệ NLĐVN ở nước ngoài trong bối cảnh hiện nay.
[bookmark: _Toc169703311]Kết luận chương 2
Pháp luật về bảo vệ NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ đã quy định khá cụ thể và chi tiết các nội dung cần thiết để điều chỉnh mối quan hệ của các chủ thể tham gia lĩnh vực này. Các quy định pháp luật bao gồm: cơ quan có thẩm quyền bảo vệ; đối tượng được bảo vệ; quyền và lợi ích của NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ; và các biện pháp bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Mục đích của việc này là tạo hành lang pháp lý vững chắc để phát triển hoạt động bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các quy định pháp luật còn bộc lộ không ít những bất cập, thiếu sót gây khó khăn cho cả doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài và NLĐ. Để khắc phục những bất cập này, cần có các kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật đối với hoạt động bảo vệ NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Chương 3 sẽ trình bày một số kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong việc bảo vệ NLĐVN khi họ đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ, nhằm giảm thiểu các rủi ro, bất cập hiện tại và nâng cao chất lượng cuộc sống và công việc của NLĐVN.
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CHƯƠNG 3: YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
[bookmark: _Toc169703313]3.1. Yêu cầu hoàn thiện pháp luật về bảo vệ người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
Qua việc đánh giá vấn đề thực trạng của các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ, cùng với nhận diện các khó khăn và thiếu sót trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật, có thể nhận thức rõ rằng công tác hoàn thiện và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hiện tại.
Thứ nhất, việc hoàn thiện pháp luật luôn phải đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
Trong quá trình soạn thảo và ban hành văn bản và hoàn thiện pháp luật, một trong những nguyên tắc quan trọng là cần phản ánh đầy đủ đường lối và chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực được quy định. Điều này đòi hỏi việc thể hiện rõ ràng, chính xác những hướng dẫn và mục tiêu đã được đề ra, đồng thời định rõ đường lối để hướng dẫn quá trình xây dựng văn bản pháp luật. Chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà nước đối với việc đưa NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ được thể hiện rõ trong nhiều văn bản, cụ thể là chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/05/2012 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”. Hay chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư đã tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của hoạt động đưa NLĐVN ra nước ngoài làm việc, nhằm đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia. Đồng thời, Chỉ thị 20 cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ ở nước ngoài. Điều này được coi là một trách nhiệm quan trọng, đồng thời khuyến khích sự đóng góp tích cực của NLĐ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đường lối chính sách của Đảng về bảo vệ quyền lợi của NLĐ đi làm việc ở nước ngoài là nguyên tắc hướng dẫn cả quá trình soạn thảo và thực thi pháp luật. Các quy định pháp luật phải tuân thủ mục tiêu quản lý hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động và đồng thời đảm bảo bảo vệ quyền lợi của NLĐ, nhất quán với chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà nước. Hy vọng rằng việc thực hiện chặt chẽ nguyên tắc và đường lối nêu trên trong quá trình lập pháp và thực hiện chính sách sẽ giúp tối ưu hóa bảo vệ quyền lợi của NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ.
Thứ hai, cần đảm bảo thống nhất các quy định về việc bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ trong hệ thống pháp luật quốc gia và tương thích với pháp luật quốc tế. 
Hệ thống pháp luật về bảo vệ NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài theo HĐ không chỉ bao gồm pháp luật quốc gia mà còn phải đồng bộ và tương thích với các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Cụ thể, pháp luật về bảo vệ NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài theo HĐ cần tuân thủ các Công ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết, trong đó bao gồm Công ước quốc tế về quyền của NLĐ di trú và các thành viên trong gia đình họ (1990), Công ước về xóa bỏ mọi các hình thức phân biệt chủng tộc (1965), Công ước về xóa bỏ mọi các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (1979), Công ước số 97 về di trú tìm việc làm (sửa đổi) (1949), Công ước 143 về NLĐ di trú (1975) và nhiều thỏa thuận hợp tác song phương giữa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận lao động Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan và nhiều quốc gia khác.
Hệ thống pháp luật điều chỉnh phải đảm bảo tính khoa học và tính lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ thể liên quan áp dụng các quy định một cách dễ dàng và hiệu quả. Điều này đồng nghĩa với việc phải thống nhất và đồng bộ hóa các quy định pháp luật để đáp ứng yêu cầu bắt buộc từ các Công ước quốc tế và thỏa thuận hợp tác song phương, từ đó đảm bảo quyền lợi và an sinh xã hội cho NLĐVN khi họ đi làm việc ở nước ngoài.
Thứ ba, hoàn thiện pháp luật để điều chỉnh chính xác và kịp thời những quan hệ xã hội mới phát sinh trong hoạt động bảo NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Nghĩa là pháp luật cần được hoàn thiện phù hợp với tình hình mới.
Quá trình hoàn thiện pháp luật về bảo vệ NLĐVN khi đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ đặt ra yêu cầu chủ yếu là phải chú trọng vào nhu cầu thực tiễn và tình hình xã hội hiện tại. Điều này đồng nghĩa với việc phải xác định rõ nhu cầu cụ thể mà pháp luật cần đáp ứng để bảo vệ NLĐ, cụ thể là những điều gì cần được bảo vệ, phải thực hiện biện pháp nào, và cần kiểm soát những khía cạnh nào đối với việc đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Từ những nhu cầu và thực tế cụ thể đó, các quy định pháp luật bảo vệ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài sẽ được xây dựng và hoàn thiện. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo tính khả thi của pháp luật, nơi mức độ phù hợp với thực tế xã hội càng cao, đồng thời giúp pháp luật trở thành công cụ hữu hiệu, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ. Bằng cách này, pháp luật có khả năng ngăn ngừa và kiểm soát các rủi ro, nguy cơ mà NLĐ có thể phải đối mặt khi làm việc ở nước ngoài theo HĐ.
Quá trình hoàn thiện pháp luật phải tập trung đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐVN, đồng thời giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra khi họ làm việc ở nước ngoài. NLĐ nói chung, và đặc biệt là những người làm việc ở nước ngoài, thường đối mặt với thế yếu và bất lợi từ nhiều phía khác nhau. Do đó, việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ cần được quan tâm đặc biệt, với việc thiết lập các quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Trong quá trình xây dựng pháp luật, cần quan tâm đến việc đặt ra các quy định nhằm khắc phục những vấn đề hiện tại của hoạt động. Điều này bao gồm cả việc thiết lập các biện pháp tổ chức và thực hiện nhằm đảm bảo rằng NLĐ không phải chịu chi phí không hợp lý, không phải trả tiền cho môi giới, và không phải đối mặt với các rủi ro tài chính không mong muốn. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống pháp luật linh hoạt, phản ánh đầy đủ thực tế của hoạt động và hỗ trợ NLĐ trong quá trình làm việc ở nước ngoài.
[bookmark: _Toc169703314]3.2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo vệ người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thứ nhất, nghiên cứu hoàn thiện các quy định về cơ quan, tổ chức có quyền và nghĩa vụ bảo vệ NLĐ làm việc ở nước ngoài.
- Cần ban hành các văn bản hướng dẫn và giải thích các quy định tại Điều 70 và 71 của Luật năm 2020 nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm quản lý ở mức độ tổng thể, thúc đẩy sự phân cấp và thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước liên quan như Bộ Ngoại giao và Bộ Công an trong việc hỗ trợ Bộ LĐTBXH thực hiện thẩm định hợp đồng và theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp. Đồng thời, cũng cần làm rõ nội dung và phương thức hoạt động của các CQĐD Việt Nam ở nước ngoài, với tôn chỉ chính là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐVN khi họ tham gia làm việc ở nước ngoài. Cần làm rõ hơn quy định tại Khoản 3 Điều 71 Luật năm 2020 về trách nhiệm, nội dung và cách thức hoạt động của CQĐD Việt Nam ở nước ngoài trong việc “hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong việc thẩm định các điều kiện tiếp nhận lao động và thực hiện hợp đồng”.
- Cần ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện trong đó bổ sung quy định để đặt ra các nhiệm vụ cụ thể cho đại sứ quán và tư vấn lao động trong việc bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, bao gồm việc cung cấp tư vấn pháp lý, hỗ trợ trong việc GQTC lao động và đề xuất các biện pháp bảo vệ. Đồng thời, nghị định cũng cần xác định rõ ràng và cụ thể các tiêu chí và điều kiện để xem xét và quyết định việc thành lập Ban quản lý lao động trong CQĐD ngoại giao tại từng thị trường cụ thể, giúp đảm bảo rằng các hoạt động quản lý lao động được triển khai hiệu quả và linh hoạt theo từng ngữ cảnh địa phương.
- Cần ban hành một thông tư mới để thay thế “Thông tư liên tịch số 07/TTLT/BLĐTBXH-BNG ngày 3/6/2004” với mục tiêu tăng cường vai trò của các Ban quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến NLĐVN. Thông tư mới cần đặc biệt quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt là các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài, nhấn mạnh vào vai trò của Ban quản lý lao động trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ trong quá trình làm việc ở nước ngoài. Ngoài ra, cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong nước và các CQĐD của Việt Nam tại nước ngoài khi xử lý các vấn đề phát sinh trên thị trường, nhằm đảm bảo phản ứng kịp thời và hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các vụ việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.
- Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 40 Nghị định 112/2021/NĐ-CP về trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, trong đó cần phải làm rõ về phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong quá trình phối hợp với các bộ ngành khác, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp và trong các mối quan hệ giữa CQĐD và các tổ chức khác trong việc bảo vệ công dân Việt Nam ở nước ngoài. Hiện tại, Luật về CQĐD chưa đề cập một cách rõ ràng về nội dung của bảo vệ, đặc biệt là trách nhiệm của tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm về việc bảo vệ công dân ở nước ngoài trong các tình huống khẩn cấp. Cần thiết phải quy định rõ trách nhiệm cao nhất trong quá trình thực hiện bảo vệ công dân ở nước ngoài là người đứng đầu CQĐD. Hiện nay, việc thiết lập Trung tâm xử lý khẩn cấp vẫn chưa được thực hiện, do đó, mối quan hệ giữa các CQĐD và Trung tâm này cũng đang thiếu nền tảng để thảo luận và phối hợp một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, cần phải làm rõ cơ chế bảo vệ công dân ở những quốc gia mà không có CQĐD nào đặc biệt chịu trách nhiệm trong khu vực quyền phụ trách của CQĐD kiêm nhiệm.
 Thứ hai, hoàn thiện các quy định về đối tượng NLĐ được bảo vệ.
Nhóm NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật năm 2020 bao gồm những cá nhân đã tự nguyện và chủ động ký kết HĐ lao động với các tổ chức sử dụng lao động ở nước ngoài và tự tổ chức đi (Khoản 3 Điều 5 Luật năm 2020). Tuy nhiên, dù Luật đã có các quy định cụ thể, nhưng vẫn tồn tại những hạn chế khiến hiệu lực thực tế của nó bị giảm đi. Một số nguyên nhân và hạn chế bao gồm việc NLĐ không tự chủ động thông báo với các cơ quan quản lý nhà nước địa phương và các cơ quan quản lý, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, Nhà nước cũng đang thiếu các cơ chế và biện pháp trừng phạt mạnh mẽ để buộc NLĐ phải tự nguyện thông báo, tham gia các chế độ, chính sách và hợp tác. Vì những vấn đề này, việc thêm các quy định mới vào Luật hiện hành không có tác dụng thực sự. Do đó, cần xem xét loại bỏ hình thức pháp lý này khỏi quy định của Luật năm 2020 để tìm cách cải thiện và hiệu quả hơn trong việc quản lý và bảo vệ quyền lợi của NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài theo HĐ.
Thứ ba, nghiên cứu hoàn thiện tiến trình gia nhập công ước quốc tế và ký kết các hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và các nước về NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ.
Để đảm bảo quyền lợi cho NLĐVN làm việc ở nước ngoài, cần tiến hành một quá trình rà soát và triển khai các thoả thuận đã ký một cách hiệu quả. Trong quá trình này, chúng ta cần xác định rõ các điểm yếu, hạn chế của các thoả thuận và thực hiện các điều chỉnh để đảm bảo rằng chúng đồng bộ với cả pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia. Các điều khoản bổ sung nên được thêm vào nhằm tăng cường chế độ bảo hộ cho NLĐVN, đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều ước quốc tế về hợp tác lao động trong bối cảnh hiện nay. Quan trọng nhất, cần tiếp tục đẩy mạnh đàm phán và ký kết các hiệp định, thỏa thuận lao động với các nước tiếp nhận NLĐVN. Các hiệp định này bao gồm hiệp định hợp tác lao động, hiệp định lãnh sự, hiệp định hỗ trợ tư pháp, và các thỏa thuận song phương khác. Điều này giúp xây dựng cơ sở pháp lý mạnh mẽ để cơ quan chức năng và đại diện của doanh nghiệp dịch vụ thực hiện nhiệm vụ của mình, bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là NLĐ. Chính phủ đã xác định chủ trương mở rộng thị trường lao động, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao về việc bảo vệ quyền lợi của đất nước và NLĐ. Vì vậy, việc vận động và ký kết các hiệp định, thỏa thuận với các nước tiếp nhận lao động là ưu tiên quan trọng. Các hiệp định này không chỉ làm nền tảng pháp lý quan trọng, mà còn giúp định hình chiến lược triển khai đưa lao động đi đến các thị trường một cách có tổ chức và bảo đảm. 
Cần gia nhập một số Công ước quốc tế đa phương về lao động, trong khuôn khổ của ILO. ILO đã thông qua nhiều công ước đa phương liên quan đến lao động di cư, bao gồm Công ước 97, Công ước 143 (về lao động di cư) cũng như Công ước 181 (về các cơ quan sử dụng lao động tư nhân). Với xu hướng hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, các quốc gia đang hướng đến trách nhiệm hành động của các chính phủ liên quan đến lao động di cư, đặc biệt là các quốc gia tiếp nhận lao động nhập cư. Các bên liên quan cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp như yêu cầu giấy phép cho các doanh nghiệp tư nhân tham gia quá trình tuyển dụng lao động nhập cư, đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất và chỉ thu phí từ các cơ quan sử dụng lao động, không thu phí từ lao động nhập cư. 
Cần thành lập hoặc giao cho các cơ quan chuyên trách (bao gồm cả đại diện của lao động nhập cư) để giám sát quá trình tuyển dụng của các cơ quan sử dụng lao động, đồng thời tăng cường tuyên truyền và đào tạo các kỹ năng liên quan. Ngoài ra, cần thiết lập cơ chế chính sách cụ thể để đảm bảo sự tái hòa nhập của lao động nhập cư khi họ trở về, xác định rõ trách nhiệm của các đại sứ quán ở các quốc gia tiếp nhận lao động nhập cư. Đại sứ quán cần phối hợp trong việc giám sát điều kiện làm việc, cung cấp hỗ trợ pháp lý, thông tin về chỗ ở, và hỗ trợ cho lao động nhập cư trở về quê hương. Ngoài ra, trong khuôn khổ của ILO, đã có 10 công ước cốt lõi về tiêu chuẩn lao động quốc tế nhằm bảo vệ NLĐ, trong đó Việt Nam đã phê chuẩn 09 công ước. Theo lộ trình, đối với Công ước 87 về tự do liên kết và bảo vệ quyền tổ chức, Việt Nam dự kiến chuẩn bị để đề xuất phê chuẩn trong thời gian gần nhất.
Thứ tư, nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Ban hành bổ sung các văn bản pháp luật, hướng dẫn, hình thành Bộ quy trình hướng dẫn công tác bảo hộ công dân của CQĐD trong tình huống khủng hoảng. Việc ban hành để đảm bảo rằng CQĐD có những hướng dẫn rõ ràng và hiệu quả để xử lý mọi tình hình đặc biệt, bảo vệ quyền và lợi ích của công dân Việt Nam ở nước ngoài. Việc này bao gồm việc xây dựng một Bộ quy trình chi tiết, bao quát mọi khía cạnh của công tác bảo hộ công dân, từ việc đánh giá tình hình đến việc triển khai biện pháp bảo hộ cụ thể. Bộ quy trình cũng cần tập trung vào việc định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, và cách thức phối hợp giữa các cơ quan và tổ chức liên quan, đặc biệt là trong quá trình xử lý khủng hoảng và tình trạng khẩn cấp. Đồng thời, việc hình thành Bộ quy trình này cũng đòi hỏi sự đối thoại và hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao và các cơ quan, bộ ngành liên quan, nhằm đảm bảo rằng mọi quy định và biện pháp đều đáp ứng đúng và linh hoạt với tình hình cụ thể. Bằng cách này, việc ban hành và thi hành các văn bản pháp luật, hướng dẫn và Bộ quy trình sẽ tạo ra cơ sở pháp lý mạnh mẽ, đồng thời nâng cao khả năng ứng phó và bảo vệ công dân trong môi trường đầy biến động của các tình huống khẩn cấp và khủng hoảng.
[bookmark: _Toc169703315]3.3. Kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo vệ người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Thứ nhất, cần đảm bảo hoạt động của các cơ quan thực thi hoạt động bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ.
Các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện một chế độ báo cáo hàng tháng về danh sách NLĐ xuất cảnh, đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chi tiết và đầy đủ. Báo cáo này bao gồm thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ làm việc của NLĐ, cùng với các thông tin khác có liên quan. Báo cáo này cần được gửi đến các Ban quản lý lao động hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia tiếp nhận lao động. Mục tiêu của quy định này là để các cơ quan quản lý lao động có thể theo dõi và quản lý một cách hiệu quả số lượng và tình trạng của NLĐVN đang làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cũng giúp cho các cơ quan này có khả năng liên lạc và nắm bắt tình hình sinh sống và làm việc của NLĐ một cách chủ động và kịp thời.
Xây dựng và củng cố mạng lưới đại diện của Bộ LĐTBXH tại các quốc gia nước ngoài là một nhiệm vụ quan trọng để hiệu quả quản lý và hỗ trợ NLĐ một cách kịp thời khi họ có nhu cầu. Ngoài việc duy trì các ban quản lý lao động ngoại nước hiện tại, cần thiết phải mở rộng thêm các đơn vị quản lý và cử thêm cán bộ đại diện tại các thị trường mới và có tiềm năng. Đồng thời, việc củng cố và nâng cao năng lực của các ban quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài là một ưu tiên, đặc biệt là tăng cường trình độ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý lao động làm việc ở nước ngoài. Tăng cường sự hợp tác giữa các CQĐD ngoại giao Việt Nam, doanh nghiệp và các đơn vị quản lý lao động là quan trọng để thẩm định chặt chẽ các HĐ, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan. Mục tiêu là đảm bảo bảo vệ lợi ích hợp pháp của NLĐ làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, mở rộng chức năng của các CQĐD để không chỉ bảo vệ NLĐ mà còn thúc đẩy việc mở rộng thị trường và tìm kiếm đơn hàng mới, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ có việc làm và thu nhập cao hơn.
Các doanh nghiệp được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về việc thành lập và duy trì văn phòng đại diện, cũng như cử cán bộ đại diện của mình làm việc thường trực tại các quốc gia nước ngoài. Việc này không chỉ giúp mở rộng và củng cố mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, mà còn tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, giám sát và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến NLĐ. Việc có mặt đại diện cố định tại các địa điểm nước ngoài giúp doanh nghiệp duy trì một kênh liên lạc chặt chẽ và liên tục với cơ quan chính phủ và các cơ quan quản lý lao động địa phương. Điều này là cực kỳ quan trọng để nắm bắt và xử lý kịp thời mọi vấn đề phát sinh liên quan đến NLĐ, từ các vấn đề pháp lý, hành chính đến các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.
Đảm bảo rằng tất cả NLĐVN làm việc ở nước ngoài đều có khả năng tiếp cận thông tin và duy trì liên lạc thường xuyên với gia đình, người thân, tổ chức và các cơ quan nhà nước có trách nhiệm quản lý lao động ra nước ngoài là một yêu cầu cấp thiết. Điều này đảm bảo rằng họ không chỉ cảm thấy an tâm và ổn định trong quá trình làm việc ở nước ngoài mà còn giúp họ nắm bắt thông tin mới nhất và cần thiết về tình hình gia đình, cũng như nhận được sự hỗ trợ và bảo vệ từ các cơ quan quản lý nhà nước khi cần thiết.
Để đảm bảo quản lý lao động ở nước ngoài diễn ra một cách hiệu quả, các doanh nghiệp cần thiết lập và nâng cao mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước như Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Ban Quản lý Lao động và CQĐD Ngoại giao tại các nước nơi họ hoạt động. Bằng cách này, họ có thể tiếp cận thông tin đầy đủ và chính xác về tình hình lao động địa phương và có khả năng xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước không chỉ giúp bảo vệ NLĐ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì liên lạc định kỳ với họ. Đồng thời, thông qua sự hợp tác này, các doanh nghiệp cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc khởi kiện những trường hợp mà NSDLĐ vi phạm các điều khoản trong HĐ. Trước khi NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài, các doanh nghiệp cũng cần cung cấp thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ, và trụ sở của CQĐD Ngoại giao của Việt Nam tại quốc gia đó. Thông tin này sẽ giúp NLĐ liên lạc với cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết, đảm bảo rằng họ sẽ nhận được sự hỗ trợ và bảo vệ cần thiết trong quá trình làm việc ở nước ngoài.
Cần thiết phải tạo ra các nguồn quỹ phúc lợi và hỗ trợ, đồng thời thành lập các trung tâm hỗ trợ nhằm giúp đỡ NLĐVN khi họ đi làm việc ở nước ngoài. Thông qua các tổ chức này, NLĐVN sẽ có cơ hội nhận được sự chăm sóc toàn diện về sức khỏe, tư vấn về các vấn đề pháp lý, cũng như hỗ trợ trong việc giải quyết các rủi ro và khó khăn mà họ có thể gặp phải khi làm việc ở môi trường công việc mới. Nguồn quỹ phúc lợi và hỗ trợ này có thể được sử dụng để cung cấp các dịch vụ y tế, hỗ trợ tài chính cho những trường hợp khẩn cấp, cung cấp các chương trình đào tạo và hướng dẫn về quyền lợi lao động, cũng như xây dựng các mạng lưới hỗ trợ và liên kết với các tổ chức xã hội địa phương và quốc tế. Các trung tâm hỗ trợ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho NLĐVN. Những dịch vụ này có thể bao gồm cung cấp thông tin về quy định pháp luật và quy định lao động tại nước làm việc, giúp NLĐVN hiểu rõ quyền lợi của mình và biết cách bảo vệ chúng. Ngoài ra, các trung tâm cũng có thể cung cấp hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, tâm lý và văn hóa mà NLĐVN gặp phải trong quá trình làm việc ở nước ngoài.
Thứ hai, tăng cường năng lực của các cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo HĐ
Nâng cao tầm quan trọng của các Ban quản lý lao động Việt Nam tại các quốc gia nước ngoài đòi hỏi sự tập trung và cải thiện cụ thể trong quy định trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt là cơ quan ngoại giao và lãnh sự Việt Nam tại các quốc gia đang tiếp nhận lao động Việt Nam. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ khi làm việc ở nước ngoài, các điều chỉnh và cải thiện có thể bao gồm: Thiết lập và công bố rõ ràng quy định về trách nhiệm của các Ban quản lý lao động tại các quốc gia nước ngoài, đặc biệt là vai trò của họ trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ. Tăng cường sự hợp tác và giao tiếp giữa các Ban quản lý lao động và các CQĐD của Việt Nam tại các quốc gia tiếp nhận lao động để đối mặt với hiệu quả với các vấn đề nảy sinh trên thị trường lao động. Đào tạo và nâng cao kỹ năng, kiến thức của các cán bộ Ban quản lý lao động, giúp họ hiểu rõ hơn về quy định và thách thức trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ. Tổ chức hội nghị, buổi họp thường xuyên giữa các Ban quản lý lao động và CQĐD Việt Nam để đánh giá tình hình, chia sẻ thông tin và xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp. Thiết lập hệ thống cung cấp thông tin và hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp và NLĐ khi có vấn đề xảy ra, đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp. Xúc tiến hợp tác đa phương với các quốc gia tiếp nhận lao động để cùng nhau giải quyết những thách thức và xây dựng một môi trường làm việc tích cực cho NLĐVN. Thông qua những biện pháp này, chúng ta có thể tăng cường sự hiệu quả của các Ban quản lý lao động Việt Nam tại nước ngoài, đảm bảo rằng họ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ và hỗ trợ doanh nghiệp trong môi trường lao động quốc tế.
Thực tế đã chứng minh rằng, mặc dù cơ cấu tổ chức đã được điều chỉnh, và chức năng nhiệm vụ đã được mở rộng, tuy nhiên, trước sự biến động khó lường và phức tạp của tình hình thế giới cũng như ở các quốc gia sở tại, việc tăng cường năng lực cho cơ chế bảo hộ lao động Việt Nam ở nước ngoài là hết sức cần thiết. Điều này bao gồm việc cải thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường năng lực của cán bộ lãnh sự, cũng như đảm bảo sự nhịp nhàng và hiệu quả trong sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác bảo hộ công dân.
- Về tổ chức cơ cấu: Để tăng cường chuyên môn hóa và nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cần làm rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa “Cục Lãnh sự và Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài”. Tuy nhiên, Cục Lãnh sự cần được quy định làm cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài, đồng thời có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các đơn vị và cơ quan chức năng liên quan để thực hiện các hoạt động bảo hộ công dân khi cần thiết.
- Về phía CQĐD: Số lượng người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng, đặc biệt là tại nhiều địa bàn và quốc gia khác nhau. Vì vậy, cần tiếp tục tăng cường số lượng CQĐD, đặc biệt là ở các địa bàn có lượng lớn NLĐVN làm việc và cư trú. Cần tăng cường biên chế cho các bộ phận lãnh sự tại các CQĐD. Trong những trường hợp cần thiết, nên nghiên cứu đến việc thực hiện giải pháp lập các văn phòng lưu động để có thể giải quyết hiệu quả các công việc lãnh sự tại các nước lân cận thuộc khu vực lãnh sự, nhằm đảm bảo có sự hỗ trợ kịp thời cho công dân Việt Nam khi cần.
Về phía cán bộ, công chức làm công tác lãnh sự: Thực tế cho thấy, trình độ năng lực, kinh nghiệm thực tiễn cũng như lòng nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ lãnh sự ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả của công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài. Do đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, cần chú trọng nâng cao trình độ, năng lực, chất lượng của cán bộ làm công tác lãnh sự ở nước ngoài. Cụ thể như sau: 
(1) Cần thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lãnh sự cho các cán bộ làm công tác lãnh sự, bảo hộ công dân ở nước ngoài. Tập huấn nghiệp vụ cũng như cập nhật những thay đổi trong chính sách, pháp luật của nước sở tại cho cán bộ Lãnh sự ở nước này;
(2) Cục Lãnh sự cần ban hành thường xuyên các nội dung hướng dẫn, hệ thống hoá các văn bản pháp luật liên quan đến công tác lãnh sự như Sổ tay, hệ thống câu hỏi – đáp về công tác lãnh sự để cung cấp cho CQĐD, các cán bộ làm công tác lãnh sự. Qua đó, góp phần cung cấp thêm thông tin, nghiệp vụ cho chính các cán bộ thực hiện công tác này; 
(3) Người đứng đầu các CQĐD cần đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh sự, bố trí cán bộ có nghiệp vụ lãnh sự trực tiếp thực hiện các mảng công tác lãnh sự chủ chốt. Những người phụ trách công tác lãnh sự, đặc biệt là Trưởng phòng Lãnh sự tại các CQĐD phải là các cán bộ chuyên môn có nhiều kinh nghiệm của ngành lãnh sự cũng như hiểu biết về luật pháp trong nước và nước sở tại. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác bảo hộ người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong các trường hợp cần thiết, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; 
(4) Công tác lãnh sự trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời cũng là lĩnh vực dễ nảy sinh tình trạng cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan chức năng Nhà nước, các CQĐD Việt Nam ở nước ngoài. Do đó, phẩm chất, đạo đức, uy tín của người cán bộ, công chức làm lãnh sự là một yêu cầu khắt khe. Cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý nghiêm minh các cán bộ lãnh sự khi để xảy ra sai phạm, sách nhiễu trong công tác bảo hộ công dân.
- Về phía các cơ quan hữu quan: Cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quan trọng tham gia vào công tác bảo hộ công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Do tính chất phức tạp và đa dạng của công tác bảo hộ, việc phối hợp giữa những cơ quan trực tiếp thực hiện công tác này với các cơ quan hữu quan khác là rất cần thiết, thậm chí ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác bảo hộ. Để thực hiện điều này, cần đề ra các quy định cụ thể hơn về cơ chế phối hợp thường xuyên và định kỳ giữa các cơ quan chức năng. Đặc biệt là giữa Bộ Ngoại giao, Bộ LĐTBXH, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, TANDTC và VKSNDTC để đồng bộ hóa cách thức bảo hộ, tránh những vướng mắc trong quá trình bảo hộ NLĐVN ở nước ngoài có hai quốc tịch; giải quyết các vấn đề liên quan đến hồi hương công dân; xử lý trục xuất công dân Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời, đối mặt với các thách thức như chấm dứt hoặc quay trở lại quốc tịch Việt Nam.
Thứ ba, tăng cường các công tác kiểm tra, giám sát.
Các cơ quan Bộ, ngành, và địa phương cần thực hiện thường xuyên kiểm tra và giám sát các tổ chức cũng như cá nhân đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài để phát hiện và xử lý mạnh mẽ các hoạt động đưa NLĐ đi làm việc bất hợp pháp. Đối với công tác quản lý, cần thực hiện các biện pháp sau:
- Thường xuyên tổ chức cuộc phỏng vấn lao động để đánh giá các vấn đề như mức phí xuất cảnh, thời gian xuất cảnh và hiểu biết về nơi làm việc trước khi họ rời nước ngoài.
- Tiến hành kiểm tra thường niên và kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở đào tạo, văn phòng, và trung tâm thực hiện hoạt động tuyển chọn và đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Đối chiếu thông tin từ NLĐ với các hồ sơ, giấy tờ và hóa đơn liên quan.
- Tăng cường kiểm soát tại cửa khẩu để phát hiện và ngăn chặn việc đưa NLĐVN ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp.
- Xử lý nghiêm các cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật bảo vệ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. 
Thứ tư, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và nâng cao nhận thức cho NLĐ.
Vấn đề nâng cao nhận thức của các chủ thể trong quản lý lao động, đặc biệt là quản lý lao động của NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài theo HĐ, là một quá trình đòi hỏi sự thường xuyên, liên tục và lâu dài. Để thực hiện giải pháp này hiệu quả, các hoạt động cần được triển khai một cách toàn diện. Tiến hành chiến dịch tuyên truyền và phổ biến chủ trương hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động - xã hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tạo ra các chương trình truyền hình, radio và các văn bản thông tin nhằm giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về các khía cạnh của hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động.
Khuyến khích NLĐ nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trước khi đi làm việc ở nước ngoài là một giải pháp cực kỳ quan trọng. NLĐ, chính họ, là những người hiểu rõ nhất về hoàn cảnh và khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Trước khi tìm đến sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mỗi NLĐ cần phải thức tỉnh ý thức tự bảo vệ mình. Sự hỗ trợ từ bên ngoài, bao gồm cả doanh nghiệp và cơ quan chức năng, khi kết hợp với sự nỗ lực cá nhân để bảo vệ bản thân, sẽ đóng góp vào việc giảm thiểu những khó khăn và rủi ro mà NLĐ có thể phải đối diện. Tuy nhiên, đối với đa số NLĐVN đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là những người có xuất thân từ nông thôn, trình độ học vấn thấp, và khả năng ngoại ngữ kém, họ thường xuất hiện tư tưởng ỷ lại và không tự quản lý được bản thân. Thường xuyên phụ thuộc vào người quản lý và người phiên dịch để giải quyết các vấn đề có liên quan, khiến cho họ không biết cách tự bảo vệ mình khi mâu thuẫn xảy ra. Để khắc phục hạn chế này, cần thực hiện tốt công tác tư vấn và đào tạo lao động. Cần giải thích rõ về hậu quả của việc vi phạm pháp luật về NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là việc bỏ trốn HĐ lao động và cư trú bất hợp pháp. Bằng cách này, NLĐ có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện đúng các điều khoản HĐ và tuân thủ pháp luật, từ đó tự bảo vệ bản thân mình một cách hiệu quả hơn. Hơn nữa, các cán bộ thực hiện công tác tuyển chọn lao động cần chú trọng vào việc tư vấn và giải thích cho NLĐ hiểu rõ về tầm quan trọng của quá trình đào tạo và giáo dục định hướng trước khi họ đi làm việc ở nước ngoài. Mục tiêu là để khuyến khích NLĐ tham gia tích cực vào các khóa đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, từ đó tránh được tình trạng học tập hời hợt và thiếu tính chất thực tế.
Trong nhiều trường hợp, nếu doanh nghiệp quên hoặc có ý định không cung cấp thông tin về địa chỉ của các cơ quan quản lý và đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài cho NLĐ, thì NLĐ cần tự chủ động yêu cầu những thông tin này từ các cá nhân hoặc tổ chức đưa họ đi làm việc ở nước ngoài. Điều này giúp họ tự bảo vệ mình, đặc biệt là trong trường hợp gặp phải vấn đề khẩn cấp, rủi ro mà doanh nghiệp không thể giải quyết hoặc không chủ động giải quyết.
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Trong quá trình xây dựng và điều chỉnh các quy định pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bảo vệ NLĐVN làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động, việc này đòi hỏi phải xác định rõ mục tiêu, phương hướng và các yêu cầu cụ thể để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Mục tiêu chính của việc điều chỉnh là đảm bảo bảo vệ và bảo đảm quyền lợi của NLĐVN. Dựa trên đánh giá và nhận diện các bất cập và khoảng trống trong các quy định hiện hành liên quan đến bảo vệ NLĐVN, những điểm cần điều chỉnh đã được đề ra rõ ràng nhằm đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của NLĐVN. Từ các phân tích này, đã đề xuất các phương án cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật, giải quyết các vấn đề và khoảng trống đã được xác định. Đồng thời, cũng đưa ra các kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao tổ chức thực hiện pháp luật. Quá trình này yêu cầu sự hợp tác mật thiết giữa các bộ ngành và tổ chức quốc tế để đảm bảo rằng mô hình pháp luật được xây dựng là toàn diện và có hiệu quả trong thực tế.
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Việc bảo vệ quyền lợi của NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài theo HĐ luôn được đặt lên hàng đầu. Điều này được thể hiện rõ ràng qua quá trình xây dựng và thi hành pháp luật. Những thành tựu đã đạt được trong việc bảo vệ NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài chứng tỏ rằng đây là một chiến lược chính trị đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cần tiếp tục được thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. 
Số lượng NLĐVN làm việc ở nước ngoài đang gia tăng, và nhu cầu này dường như sẽ tiếp tục tăng trong những năm sắp tới, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn về việc cung cấp việc làm trong nước. Mặc dù có sự phát triển mạnh mẽ, việc đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài cũng đi kèm với nhiều thách thức và hậu quả tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ. Hiện nay, các quy định pháp luật thường không đáp ứng đủ cho các mối quan hệ phức tạp và tinh vi, và cơ chế bảo vệ hiện tại thường không đủ mạnh mẽ để trừng phạt, răn đe và bảo vệ NLĐ khi họ làm việc ở nước ngoài. Để giải quyết vấn đề này, Nhà nước cần tăng cường giám sát và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật bảo vệ NLĐ khi làm việc ở nước ngoài để đáp ứng thực tế ngày càng phức tạp. Những thiếu sót trong việc thực hiện chính sách bảo vệ cần được khắc phục, đặc biệt là cơ chế bảo vệ NLĐ trong thời gian làm việc ở nước ngoài và sau khi họ trở về nước.
Hy vọng rằng những giải pháp và kiến nghị trong luận văn này có thể hỗ trợ các nhà lập pháp trong việc hoàn thiện pháp luật về bảo vệ NLĐVN khi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường làm việc của họ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và khẳng định vai trò của NLĐVN trong cộng đồng quốc tế.


[bookmark: _Toc169703318]DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. “Hiến pháp năm 2013.
2. Bộ luật Lao động năm 2019.
3. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020.
4. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006.
5. Luận án tiến sĩ luật học “Vấn đề lao động Việt Nam làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hiệp định hợp tác lao động giữa Việt Nam và các nước - Lý luận và thực tiễn”, Tống Văn Bằng (2021); 
6. Luận án tiến sĩ luật học “Pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài”, Nguyễn Văn Sinh (2023).
7. Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Những dấu ấn và vấn đề đặt ra trong tình hình mới, Phạm Anh Thắng, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/827319/dua-nguoi-lao-dong-viet-nam-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai--nhung-dau-an-va-van-de-dat-ra-trong-tinh-hinh-moi.aspx
8. Việt Nam luôn nỗ lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Đại Thắng, https://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/viet-nam-luon-no-luc-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hop-phap-cua-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-140872
9. Nhiều biện pháp hỗ trợ bảo vệ người lao động làm việc ở nước ngoài, Minh Quang, https://tapchilaodong.vn/nhieu-bien-phap-ho-tro-bao-ve-nguoi-lao-dong-lam-viec-o-nuoc-ngoai-1325912.html
10. Bảo đảm quyền lao động và việc làm trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, Vũ Hồng Anh, http://www.lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=211708
11. Bảo đảm quyền của người lao động đi làm việc ở nước ngoài, T. Lan, https://dangcongsan.vn/xa-hoi/bao-dam-quyen-cua-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-602003.html
12. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài không phải đóng bảo hiểm xã hội hai lần, Hồng Uyên, https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-khong-phai-dong-bao-hiem-xa-hoi-hai-lan-681859
13. PGS.TS Lê Thị Hoài Thu (CB), (2013), Bảo đảm quyền con người trong pháp luật lao động, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
14. Nguyễn Thị Kim Phụng, (2006), Pháp luật lao động với vấn đề bảo vệ người lao động trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội.
15. https://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d75%2D6a32%2D4215%2Dafeb%2D47d4bee70eee&ID=138
16. https://baochinhphu.vn/trien-khai-co-hieu-qua-hiep-dinh-hop-tac-lao-dong-viet-nam-lao-102303224.htm
17. https://dangcongsan.vn/xa-hoi/viet-nam-han-quoc-ky-ket-ban-ghi-nho-ve-phai-cu-va-tiep-nhan-lao-dong-640469.html”

image1.png




